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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc532068201][bookmark: _Toc532482328][bookmark: _Toc2928880]I.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 Theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam mà Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã khởi xướng; theo nhu cầu cấp bách hiện nay về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa (HĐH) và hội nhập quốc tế; theo trào lưu của giáo dục hiện nay trên thế giới là đào tạo theo tiếp cận năng lực (TCNL); theo yêu cầu thực tế về giáo dục (GD) trong nước nói chung và tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM (CĐLTT) nói riêng phải từng bước đổi thay thích ứng với sự phát triển của GD thế giới là đào tạo theo năng lực.
Đổi mới GD tại VN phải đáp ứng được kỳ vọng của người học, của phụ huynh học sinh và thế giới việc làm. Việc xây dựng (XD) chương trình đào tạo (CTĐT) theo TCNL là rất cần thiết hơn bao giờ hết vì CTĐT là linh hồn của môn học/học phần/modun, của ngành học và để đào tạo theo năng lực, khởi nguyên của mọi vấn đề là phải XD CTĐT theo TCNL.
Dân tộc VN là một dâng tộc hiếu học, tôn sư trọng đạo; mọi người dân xem việc học tập là con đường ngắn nhất đi đến thành công. Các nhà giáo dục hàng đầu VN luôn nghiên cứu tìm tòi cái mới mang tính thời đại để đóng góp cho nền giáo dục nước nhà theo tôn chỉ “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”. Đào tạo theo niên chế đã xây dựng nên một CTĐT tuy có nhiều thành công nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế………
Để GD&ĐT theo TCNL cấp quản lý phải XD văn bản pháp qui về yêu cầu nhà giáo được trang bị theo TCNL; cơ sở vật chất phục vụ cho GD phải đáp ứng theo TCNL và điều kiện tiên quyết CTĐT phải XD theo TCNL.
Hiện nay nhiều trường CĐ, ĐH trong Nước đã và đang triển khai ĐT theo TCNL nhưng chưa có một qui định cụ thể nào về ĐT theo TCNL; tùy thuộc vào điều kiện từng trường mà triển khai ĐT theo TCNL như dạy học (DH) lấy người học làm trung tâm, đào tạo theo trải nghiệm, đào tạo theo dự án, DH thep phương pháp (PP) Tập kích não và giản đồ ý, ….nhưng cấu trúc CTĐT vẫn theo niên chế, truyền thống. Đổi mới căn bản toàn diện GD tuy có những đổi mới dừng lại ở PP giảng dạy; thực chất ngoài PP giảng dạy ra có thành tố rất quan trọng chính là sự thay đổi CTĐT cho tường minh với ĐT theo TCNL.
Với những nguyên do trên, việc ĐT theo TCNL phải có qui trình khả dĩ đáp ứng với yêu cầu đổi mới của GD&ĐT. Vậy việc XD CTĐT theo TCNL là đúng đắn. Hiện nay, chưa có luận văn nào nghiên cứu về nội dung này. Do đó tác giả đề xuất tên đề tài nghiên cứu“Phát triển chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trình độ cao đẳng, theo hướng tiếp cận năng lực”
[bookmark: _Toc2928881][bookmark: _Toc532068202][bookmark: _Toc532482329]II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
		XD CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM
[bookmark: _Toc532068203][bookmark: _Toc532482330][bookmark: _Toc2928882]III. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc536534208][bookmark: _Toc1141145][bookmark: _Hlk532217128]3.1. Khách thể nghiên cứu 
Quá trình đào tạo (QTĐT), CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM.
[bookmark: _Toc536534209][bookmark: _Toc1141146] 	3.2. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Hlk532217183][bookmark: _Toc536534210][bookmark: _Toc1141147]      Quy trình XD CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM.
   3.3. Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc532068204][bookmark: _Toc532482331][bookmark: _Toc2928883]	CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM
 IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu XD thành công CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ cao đẳng nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo theo tiếp cận năng lực là cơ sở khoa học cho việc XD CTĐT các ngành khác trình độ cao đẳng của GD nghề nghiệp (GDNN).
V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- XD cơ sở lý luận về thiết kế CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM.
- Khảo sát và đánh giá thực trạng về việc XD CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử hiện nay.
- Đề xuất PP luận và qui trình thiết kế, XD CTĐT bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử theo tiếp cận năng lực tại trường CĐLTT TP. HCM
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Nhóm các phương pháp thống kê toán học
- Phương pháp chuyên gia; phương pháp thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _Toc2928887][bookmark: _Toc532068208][bookmark: _Toc532482335]V. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luật và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
1.1. Tổng quan về chương trình đào tạo
1.1.1. Chương trình đào tạo dạy học theo năng lực ở nước ngoài
1.1.2. Chương trình đào tạo dạy học theo năng lực ở Việt Nam
1.1.2.1. Chương trình đào tạo theo truyền thống
1.1.2.2. Chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Chương trình đào tạo
1.2.2. Chương trình đào tạo theo truyền thống
1.2.3. Chương trình đào tạo theo năng lực
1.2.4. Kỹ năng
1.2.5. Kiến thức
1.2.6. Thái độ
1.2.7. Năng lực
1.2.8. Một số khái niệm có liên quan
1.3. Xây dựng chương trình trong giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng
1.3.1. Đặc điểm
1.3.2. Mục tiêu
1.3.3. Phương pháp và công cụ
1.3.4. Nguyên lý và nguyên tắc
1.3.5. Yêu cầu của việc xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực
1.4. Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo mục tiêu đào tạo
1.4.1. Khái niệm (Xuất xứ và tại ý)
1.4.2. Chương trình khung
1.4.3. Kế hoạch giảng dạy
1.4.4. Chương trình chi tiết
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRANG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1. Chương trình cao đẳng chuyên nghiệp ngành Điện – Điện tử
2.1.1. Mục tiêu chương trình đào tạo 
2.1.2. Mô tả chương trình đào tạo
2.1.2.1. Chương trình khung
2.1.2.2. Kế hoạch giảng dạy
2.1.2.3. Chương trình chi tiết
2.1.3. Đánh giá chương trình 1
* Ưu điểm:
* Nhược điểm:
* Kết luận: 
2.2. Chương trình cao đẳng nghề ngành Điện – Điện tử
2.2.1. Mục tiêu
2.2.2. Mô tả chương trình
2.2.2.1. Chương trình khung
2.2.2.2. Kế hoạch giảng dạy 
2.2.2.3. Chương trình chi tiết 
2.2.2.4. Đánh giá chương trình 1
* Ưu điểm:
* Nhược điểm:
* Kết luận: 
2.3. Thực trạng của việc xây dựng chương trình đào tạo
* Ưu điểm:
* Nhược điểm:
* Đánh giá:
Kết luận chương 2	
Chương 3: GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Chương trình Đào tạo theo tiếp cận năng lực
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Tính chất và phạm vi ứng dụng
3.1.3. Nhận xét
3.2. Phát triển chương trình đào tạo theo năng lực
3.2.1. Mô tả chương trình
3.2.1.1. Chương trình khung
3.2.1.2. Kế hoạch giảng dạy
3.2.1.3. Chương trình chi tiết
3.2.2. Đánh giá về chương trình
3.3. Thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Khảo sát thực nghiệm
3.3.2. Định hướng đánh giá và đề xuất biện pháp
3.3.3. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.3.4. Biện pháp xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực
3.3.5. Thực nghiệm sư phạm cho các biện pháp đã xây dựng
3.3.5.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm
3.3.5.2. Kết quả thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
1.1. Tổng quan về chương trình đào tạo
1.1.1. Chương trình đào tạo theo năng lực ở nước ngoài
Thuật ngữ CTĐT xuất hiện từ năm 1820; mãi đến giữa thế kỉ XX, thuật ngữ này mới được sử dụng một cách chuyên nghiệp ở Hoa Kì và một số nước có nền giáo dục phát triển. CTĐT có gốc Latinh có nghĩa là chạy, điều hành hoặc điều hành một khoá học. Do vậy, định nghĩa truyền thống của CTĐT là “một khoá học”.
Thuật ngữ “chương trình đào tạo” được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay có rất nhiều các khái niệm khác nhau về CTĐT do các nhà sư phạm và nhà giáo dục tiếp cận khái niệm này ở nhiều góc độ khác nhau. Theo Hollis và Campbell (1935) thì CTĐT bao gồm tất cả những hiểu biết và kinh nghiệm mà người học có được dưới sự hướng dẫn của nhà trường. Như vậy, CTĐT được xem là một chuỗi những kinh nghiệm được phát triển nhằm giúp người học tăng cường tính kỉ luật, phát triển năng lực tư duy và hành động. CTĐT gồm tất cả những kiến thức mà người học cần có được nhằm đạt được mục đích và mục tiêu cụ thể.
            Theo Wheeler (1976), chương trình đào tạo có nghĩa là những trải nghiệm đã được lập từ trước và được đưa ra cho người học dưới sự hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Hay Tanner (1975) định nghĩa chương trình đào tạo như những trải nghiệm học tập được xây dựng từ trước và kết quả học tập được đề ra ngay từ đầu thông qua việc cung cấp các kiến thức và trải nghiệm một cách có hệ thống nhằm phát triển người học không ngừng, nâng cao được tri thức, năng lực cá nhân và năng lực xã hội của người học.
            Theo Wentling (1993), chương trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo. Hoạt động đó có thể chỉ là một khóa đào tạo kéo dài một vài giờ, một ngày, một tuần hoặc vài năm. Bản thiết kế tổng thể đó cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì người học có thể đạt được sau khi tham gia chương trình. Mặt khác chương trình đào tạo còn phác họa ra qui trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo và cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và tất cả được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt
Từ những năm 30 của thế kỷ XX, các nước có nền GD tiên tiến của Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa tiến hành cải cách GD theo hướng hiện đại; trong đó, đã XD CTĐT theo năng lực.
CTĐT theo hướng hiện đại đáp ứng những yêu cầu sau:
- Khối lượng chương trình có cơ cấu về kiến thức, kỹ năng tương đương nhau và được dựa trên nền tảng vững chắc của nội hàm thái độ. CTĐT được XD tường minh và linh hoạt đảm bảo vòng đời tồn tại của chương trình từ 2 đến 3 năm; CTĐT thường xuyên được cập nhật phù hợp với trình độ phát triển khoa học - công nghệ của thế giới và yêu cầu Việt Nam.
- Phương thức ĐT theo tín chỉ của chương trình đào tạo được phân chia thời gian và tỉ lệ phân bổ thời lượng học trên lớp và tự học, giữa học lý thuyết và thảo luận, thực hành, thực tập, thực tế tương đương mà các trường ở nước ngoài thực hiện
CTĐT theo năng lực ở các quốc gia có nền GD tiên tiến đều được xây dựng đảm bảo theo một qui chuẩn nhất định, thường do các Tổ chức kiểm định chất lượng hoặc hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chuyên môn đặt ra. Các qui định này là mức độ  yêu cầu tối thiểu về nội dung kiến thức, cấu trúc và mối quan hệ giữa các môn học/học phần trong toàn bộ CTĐT ở một ngành đào tạo nhất định, thời lượng đối phải tương xứng với từng nội dung, ví dụ ngành Điện – Điện tử  bậc cao đẳng, làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 
Chương trình đào tạo theo năng lực ở nước ngoài được áp dụng như sau:
- Loại bỏ những môn học/học phần không cần thiết, lạc hậu trong chương trình đào tạo.
- Bổ sung ngoại ngữ cho CTĐT để sinh viên có thể học tập chuyên môn bằng ngoại ngữ vào và sử dụng thành thạo ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp
- Cập nhật những môn học mới được qui hoạch ở thực tế lao động nghiên cứu mà chương trình hiện nay không có.
- Sắp xếp tường minh vị trí, trình tự môn học từ tự chon đến bắt buộc trình; Từ lý luận chính trị, các môn văn hoá; từ cơ sở nganh đến chuyên ngành.  Môn học thường xuyên bổ sung, cập nhật, hiện đại hoá nội dung cho phù hợp hơn với yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ
1.1.2. Chương trình đào tạo theo năng lực ở Việt Nam
CTĐT theo năng lực là CTĐT định hướng kết quả đầu ra được đề cập nhiều vào những năm 90 của thế kỷ XX. CTĐT theo năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu GD là phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách của người học, chú trọng vào khả năng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn cụ thể, nhằm chuẩn bị cho người học năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. 
Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.
CTĐT theo năng lực không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình giáo dục, trên cở sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn. Trong chương trình định hướng phát triển năng lực, mục tiêu học tập, tức là kết quả học tập mong muốn thường được mô tả thông qua hệ thống các năng lực. Kết quả học tập mong muốn được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được. SV cần đạt được những kết quả yêu cầu đã quy định trong chương trình. Việc đưa ra các chuẩn đào tạo cũng là nhằm đảm bảo quản lý chất lượng giáo dục theo định hướng kết quả đầu ra.
Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là ”sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của SV.
Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của SV. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.
Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:
– Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành;
– Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành các năng lực;
– Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn…;
– Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học về mặt phương pháp;
– Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể … Nắm vững và vận dụng được các phép tính cơ bản;
– Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học;
– Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể/phải đạt được những gì?
Sau đây là bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản của chương trình định hướng nội dung và
	


1.1.2.1. Chương trình đào tạo theo truyền thống
1.1.2.2. Chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực
Cách tiếp cận mục tiêu của chương trình đào tạo được phát triển vào những năm 60 của thế kỷ XX, khi mà khoa học, kỹ thuật và công nghệ có những thành tựu nhảy vọt, nền kinh tế - xã hội đòi hỏi nguồn nhân lực đa dạng, xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa ngày càng tác động sâu rộng. Các chương trình đào tạo theo cách tiếp cận này luôn phải trả lời câu hỏi: người học tốt nghiệp sẽ làm được gì, cần trang bị cho họ kiến thức cần thiết nào cho phù hợp, trang bị kỹ năng gì để hành nghề… thậm chí ngay mỗi môn học, mỗi tín chỉ cũng phải có mục tiêu và quán triệt mục tiêu này trong việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, giới hạn kiến thức cốt lõi cho phù hợp. 
Vì thế chương trình đào tạo đã tiệm cận với nhu cầu xã hội hơn, thực tế hơn; ngoài trang bị kiến thức cho người học còn chú trọng phát triển đạo đức, nhân cách, các kỹ năng, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn cho người học. Tuy nhiên, tính đơn ngành, chuyên ngành của chương trình đào tạo còn nặng về chuyên môn chiều sâu hơn là chiều rộng. Mọi người học theo một chương trình cứng, một lộ trình đào tạo cứng theo mô hình “kế hoạch hóa”, chưa chú trọng tới nhu cầu học vượt, học chậm. Những môn học lựa chọn cũng nặng về chuyên ngành, chưa liên thông, liên kết giữa các khóa học, ngành học, các đơn vị đào tạo khác nhau. Điều này dễ dẫn đến việc tổ chức đào tạo khép kín, theo niên khóa và người học thụ động, tuân thủ theo lịch trình giảng dạy cứng cho mọi đối tượng đào tạo.
Từ năm 2006, ĐHQGHN đã tích cực triển khai thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ. Trong giai đoạn I áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ (2006 - 2009), chúng ta đã chuyển đổi các chương trình đào tạo theo niên chế sang chương trình đào tạo theo tín chỉ. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, ĐHQGHN đã hướng dẫn các đơn vị đào tạo rà soát lại các chương trình đào tạo hiện hành, thiết kế các khối kiến thức thành các mô-đun (module) và tăng cường các môn học lựa chọn (elective subject) tạo điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng đăng ký học theo trình độ, khả năng, tốc độ và nguyện vọng lựa chọn khác nhau.
Một điểm cần lưu ý là, các chương trình đào tạo đang được hoàn thiện thành các module phải được tiếp cận CDIO, phải được triển khai đào tạo để cung cấp được những sản phẩm đào tạo - những nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo của nhiều nước trên thế giới đang đặc biệt chú trọng chất lượng đầu ra (outcome-base) và chúng ta cũng không thể đứng ngoài “dòng chảy chung” này nếu không muốn bị loại ra ngoài hoặc tụt hạng khỏi các đại học có uy tín.

1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Chương trình đào tạo
CTĐT là thuật ngữ có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo nghĩa rộng CTĐT của một trường là tập hợp tất cả các khóa học được cung cấp.....
1.2.2. Chương trình đào tạo theo truyền thống
Cách tiếp cận hàn lâm (academic) với mục tiêu truyền thụ kiến thức cho người học, chương trình đào tạo được thịnh hành vào những thiên niên kỷ trước, điển hình là các chương trình đào tạo của Liên Xô trước đây. Các chương trình đào tạo này thường rất nhiều môn học với khối lượng kiến thức khổng lồ, đa dạng. Thầy và trò say mê khám phá kho tàng kiến thức của nhân loại, tích lũy tri thức và có những hiểu biết thật sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn. Các chương trình này được thiết kế bởi các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học đầu đàn thuộc một lĩnh vực đào tạo (nhưng thường là chuyên gia giáo dục thuộc một đơn ngành, chuyên ngành)
Tuy nhiên, hình thức nào cũng có hai mặt của nó và dưới đây là các ưu và nhược điểm của đào tạo truyền thống mà nhân sự nên chú ý:
Ưu điểm:
Đào tạo trực tiếp đòi hỏi sự có mặt của tất cả các bên, cụ thể là người hướng dẫn đào tạo và nhân viên. Do đó, điều quan trọng nhất của đào tạo trực tiếp là sự tương tác giữa con người. Bằng cách đối diện nhau, nhà nhân sự có thể xây dựng sự gắn kết đào tạo và cung cấp trải nghiệm học tập thú vị. Ngoài ra, đào tạo trực tiếp cũng yêu cầu sự tương tác thể chất như là trò chơi đóng vai để học các nhiệm vụ và cách làm việc ở một vị trí cụ thể nào đó. Trong trường hợp này, đào tạo trực tuyến rất phù hợp cho sự phát triển của nhân viên.
Nhược điểm
Điểm bất lợi duy nhất của đào tạo truyền thống là chi phí sẽ cao hơn so với đào tạo trực tuyến. Thực hiện phương pháp đào tạo trực tiếp sẽ tốn thêm các khoản tiền đi kèm như chi phí đi lại cho nhân viên, ăn uống, chỗ ở khách sạn, nguồn cung cấp và nhiều thứ khác. Ngoài ra, nếu chương trình buộc phải có sự tham gia của nhiều nhân viên trong cùng một ngày, quá trình vận hành doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng vì chỉ còn lại một ít nhân viên tiếp tục công việc. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải nghỉ một ngày vì mục đích đào tạo. Điều này sẽ làm mất rất nhiều chi phí cho công ty.
Cuối cùng, để tạo ra sự phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần sẵn sàng tiến hành chương trình đào tạo cho các thành viên. Tuy nhiên, trước đó, sẽ tốt hơn nếu các nhà nhân sự cân nhắc những sự thay đổi linh hoạt như mục tiêu đào tạo, kinh phí, lượng người tham dự và nguồn lực nhằm tránh trường hợp lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết.
1.2.3. Chương trình đào tạo theo năng lực
Khái niệm về Năng lực: 
Có rất nhiều định nghĩa về năng lực “năng lực làm việc”  và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Theo cách hiểu thông thường, năng lực là sự kết hợp của Tri thức, Kỹ năng và Thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm năng có thể học hỏi được của một cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành công nhiệm vụ. Chất lượng và mức độ  hoàn thành công việc sẽ phản ánh trình độ năng lực của người học đó hoặc của một tổ chức nào đó.
 Năng lực cốt lõi là năng lực nền tảng bao gồm một số năng lực hội tụ lại. Căn cứ những năng lực cốt lõi này, người học có thể thực hiện được yêu cầu của việc học tập và các yêu cầu khác trong các bối cảnh và tình huống khác khau khi đạt được những năng lực thứ cấp. 
Một số nước có nền kinh tế phát triển định nghĩa năng lực cốt lõi bao gồm những năng lực nền tảng như năng lực đọc hiểu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp,… Do vậy, năng lực có tính phức hợp hơn kỹ năng và mức độ thành thạo của một kỹ năng cũng quyết định một phần tới mức độ cao thấp của năng lực
Để hình thành và phát triển năng lực cần xác định các thành phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau. Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng lực thành phần: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.
- Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Nó được tiếp nhận qua việc học nội dung – chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng nhận thức và tâm lý vận động.
- Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực phương pháp bao gồm năng lực phương pháp chung và phương pháp chuyên môn. Trung tâm của phương pháp nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức. Nó được tiếp nhận qua việc học phương pháp luận – giải quyết vấn đề.
- Năng lực xã hội (Social competency): Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống giao tiếp ứng xử xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Nó được tiếp nhận qua việc học giao tiếp.
- Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các thái độ và hành vi ứng xử. Nó được tiếp nhận qua việc học cảm xúc – đạo đức và liên quan đến tư duy và hành động tự chịu trách nhiệm.
Mô hình cấu trúc năng lực trên đây có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp người ta cũng mô tả các loại năng lực khác nhau. Ví dụ năng lực của GV bao gồm những nhóm cơ bản sau: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán và tư vấn, năng lực phát triển nghề nghiệp và phát triển trường học.
Phát triển chương trình theo hướng tiếp cận năng lực
Bước sang thế kỉ 21, do tốc độ phát triển của xã hội hết sức nhanh chóng với những biến đổi liên tục và sự tăng khối lượng tri thức một cách nhanh chóng, đặc biệt trong các lĩnh vực thông tin truyền thông, công nghệ vật liệu, điện/điện tử tự động hóa, phương pháp tiếp cận nội dung dần trở nên lạc hậu. Để chuẩn bị cho thế hệ trẻ đối mặt và đứng vững trước những thách thức của đời sống, vai trò của giáo dục ngày càng trở nên quan trọng. Thay đổi, sửa sang, cải tiến chương trình, thậm chí cải cách giáo dục đã được nhiều nước tiến hành. Có khá nhiều vấn đề đặt ra khi xem xét chỉnh sửa, đổi mới chương trình. Trước hết là việc xem xét, thiết kế lại cần theo cách tiếp cận nào? Bản chất của cách tiếp cận ấy là gì? Và tại sao lại theo hướng tiếp cận này? Xu thế thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận năng lực được khá nhiều quốc gia quan tâm, vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Tên gọi của cách tiếp cận này có khác nhau nhưng thuật ngữ được dùng khá phổ biến là Competency-based Curriculum (Chương trình dựa trên cơ sở năng lực - gọi tắt là tiếp cận năng lực).
Đào tạo tiếp cận năng lực
Trong thời gian qua, một phương thức tiếp cận mới có thể góp phần quan trọng trong việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Đó là cách Đào tạo tiếp cận năng lực. Mô hình này được hình thành và phát triển rộng khắp tại Mỹ vào những năm 1970 và phát triển mạnh mẽ trong những năm 1990 ở hàng loạt các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand,… Sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ này là do rất nhiều học giả và các nhà giáo dục xem cách tiếp cận này là cách thức có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất để tạo ra sự phù hợp giữa giáo dục, đào tạo và nhu cầu về năng lực tại nơi làm việc và là cách thức chuẩn bị lực lượng lao động cho một nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu.
Đào tạo tiếp cận năng lực hay được gọi là giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực là một cách tiếp cận để giảng dạy và học tập được sử dụng thường xuyên trong việc học các kỹ năng cụ thể hơn việc học trừu tượng. Nó khác với các phương pháp khác trong đó các đơn vị học tập là năng lực. Đánh giá sinh viên đang học các chương trình đào tạo nghề theo cách tiếp cận năng lực là đánh giá theo chuẩn về sản phẩm đầu ra, nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức chuyên môn, kĩ năng làm việc, mà chủ yếu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để hoàn thành các công việc thực tế đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.
Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ thập niên 90 của thế kỷ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.
Giáo dục định hướng năng nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.
Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là ”sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của SV.
Chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình giáo dục, trên cở sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn. Trong chương trình định hướng phát triển năng lực, mục tiêu học tập, tức là kết quả học tập mong muốn thường được mô tả thông qua hệ thống các năng lực (Competency). Kết quả học tập mong muốn được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được. HS cần đạt được những kết quả yêu cầu đã quy định trong chương trình. Việc đưa ra các chuẩn đào tạo cũng là nhằm đảm bảo quản lý chất lượng giáo dục theo định hướng kết quả đầu ra.
Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của SV. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.
Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:
– Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành;
– Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành các năng lực;
– Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn…;
– Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học về mặt phương pháp;
– Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể … Nắm vững và vận dụng được các phép tính cơ bản;
– Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học;
– Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: Đến một thời điểm nhất định nào đó, SV có thể/phải đạt được những gì?
1.2.4. Kỹ năng
Kỹ năng là khả năng của con người trong việc vận dụng kiến thức để thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, giải quyết vấn đề tổ chức, quản lý và giao tiếp.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng. Những định nghĩa này thường bắt nguồn từ góc nhìn chuyên môn và quan niệm cá nhân của người viết. Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng kỹ năng được hình thành khi chúng ta áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Kỹ năng học được do quá trình lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó. Kỹ năng luôn có chủ đích và định hướng rõ ràng.
Vậy, Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi.
Quá trình hình thành kỹ năng:
Bất cứ một kỹ năng nào được hình thành nhanh hay chậm, bền vững hay lỏng lẻo đều phụ thuộc vào khát khao, quyết tâm, năng lực tiếp nhận của chủ thể, cách luyện tập, tính phức tạp của chính kỹ năng đó. Dù hình thành nhanh hay chậm thì kỹ năng cũng đều trải qua những bước sau đây:
- Hình thành mục đích. Lúc này thường thì chủ thể tự mình trả lời câu hỏi “Tại sao tôi phải sở hữu kỹ năng đó?”; “Sở hữu kỹ năng đó tôi có lợi gì?”…
- Lên kế hoạch để có kỹ năng đó. Thường cũng là tự làm. Cũng có những kế hoạch chi tiết và cũng có những kế hoạch đơn giản như là “ngày mai tôi bắt đầu luyện kỹ năng đó”.
- Cập nhật kiến thức / lý thuyết liên quan đến kỹ năng đó. Thông qua tài liệu, báo chí hoặc buổi thuyết trình nào đó. Phần lớn thì những kiến thức này chúng ta được học từ trường và từ thày của mình.
- Luyện tập kỹ năng. Bạn có thể luyện tập ngay trong công việc, luyện với thày hoặc tự mình luyện tập.
- Ứng dụng và hiệu chỉnh. Để sở hữu thực sự một kỹ năng chúng ta phải ứng dụng nó trong cuộc sống và công việc.
Công việc và cuộc sống thì biến động không ngừng nên việc hiệu chỉnh là quá trình diễn ra thường xuyên nhằm hướng tới việc hoàn thiện kỹ năng của chúng ta. Một khi bạn hoàn thiện kỹ năng thì cũng có nghĩa là bạn đang hoàn thiện bản thân mình.
Kỹ năng được hình thành qua 05 giai đoạn:
- Giai đoạn bắt chước: Chỉ hành động theo mẫu;
- Giai đoạn làm được: Hiểu nhiệm vụ, quy trình làm việc nhưng còn có những sai sót, thời gian hoàn thành chậm và đôi khi còn cần có sự chỉ dẫn.
     - Giai đoạn làm chính xác: Làm việc theo quy trình, chính xác và hoàn thiện công việc nhanh chóng.
- Giai đoạn hình thành kỹ xảo: Kỹ năng được tự động hoá, trên cơ sở đó hình thành nên kỹ xảo.
- Giai đoạn làm biến hóa. Thể hiện khả năng di chuyển kỹ năng sang các tình huống mới hoặc hình thành các kỹ năng phức tạp. (Hình 1).
Như vậy có thể thấy mặc dù có những định nghĩa khác nhau về kỹ năng, tuy nhiên, đều thừa nhận rằng kỹ năng là một quá trình tâm lý, được hình thành khi con người áp dụng kiến thức vào thực tiễn. 
[image: http://nivet.org.vn/images/TapChi/so35/35.1.jpg]Hình 1. Các giai đoạn hình thành kỹ năng
Kỹ năng có được do quá trình lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó. Kỹ năng theo nghĩa hẹp hàm chỉ đến những thao tác, hành động của thể của con người. Kỹ năng hiểu theo nghĩa rộng hướng nhiều đến khả năng, đến năng lực của con người.
Trong một nghề cụ thể, kỹ năng theo nghĩa hẹp cũng thường được hiểu là kỹ năng nghề, tức hàm chỉ đến thao tác, hành động của con người trong một nghề cụ thể nào đó.
Vì vậy, tiếp cận năng lực thực hiện (competence base training), kỹ năng là một thành tố quan trọng trong ba thành tố tạo nên năng lực thực hiện của con người (kiến thức, kỹ năng và thái độ). Theo tiếp cận này, vẫn là khả năng của con người để làm tốt một công việc nào đó, nhưng người ta không chỉ nhấn mạnh đến kỹ năng mà là sự hòa quyện nhuần nhuyễn của cả kiến thức, kỹ năng, thái độ để giúp con người thực hiện một công việc nào đó như mong đợi.
Kỹ năng mềm  (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới…
Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả.
 Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn thương thuyết hay người hòa giải xung đột.
 Kỹ năng nghề nghiệp được hiểu là khả năng của con người thực hiện công việc nghề nghiệp một cách có hiệu quả trong một thời gian thích hợp, với các điều kiện nhất định, dựa vào sự tích hợp nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng, thái độ.
Kỹ năng nghề nghiệp được phân chia thành nhiều loại khác nhau, dựa vào một số tiêu chuẩn xác định.
- Nếu căn cứ vào mức độ của hành động, có các loại kỹ năng đơn giản như đọc, viết... và các kỹ năng phức tạp như học tập, vận hành máy móc...
- Nếu căn cứ vào mức độ biểu hiện của kỹ năng có:
+ Kỹ năng chung, là loại kỹ năng biểu hiện ở mọi hoạt động của con người như kỹ năng sử dụng các công cụ lao động, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu...;
+ Kỹ năng riêng, là kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp nhất định nào đó. Ở mỗi nghề, tùy thuộc vào từng trình độ, đòi hỏi người lao động phải có các kỹ năng tương ứng;
- Nếu căn cứ vào mức độ quan trọng của kỹ năng, người ta phân ra các loại:
     + Kỹ năng cơ bản: Gồm những kỹ năng áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
    + Kỹ năng chung: Gồm những kỹ năng có thể áp dụng chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề có liên quan;
+ Kỹ năng cốt lõi: Gồm những kỹ năng cần thiết, bắt buộc phải có để được công nhận là có trình độ nghề nghiệp nhất định nào đó.
- Nếu căn cứ vào tính chất của kỹ năng, người ta còn phân loại ra các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.
+ Kỹ năng cứng (hard skill) là kỹ năng chuyên môn nghề - kỹ năng kỹ thuật cụ thể như khả năng học vấn trình độ chuyên môn cho mỗi công việc, ngành nghề nhất định và kinh nghiệm.
+ Kỹ năng mềm (soft skill), thường hiểu là các kỹ năng không mang tính kỹ thuật (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người.

1.2.5. Kiến thức
Kiến thức bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Trong tiếng Việt, "thức" đều có nghĩa là biết. Kiến thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng, về mặt lý thuyết hay thực hành. Nó có thể ẩn tàng, chẳng hạn những kỹ năng hay năng lực thực hành, hay tường minh, như những hiểu biết lý thuyết về một đối tượng; nó có thể ít nhiều mang tính hình thức hay có tính hệ thống. Mặc dù có nhiều lý thuyết về tri thức, nhưng hiện không có một định nghĩa nào về tri thức được tất cả mọi người chấp nhận.
Kiến thức  có 2 dạng tồn tại chính là kiến thức ẩn và kiến thức hiện.
- Kiến thức hiện là những tri thức được giải thích và mã hóa dưới dạng văn bản, tài liệu, âm thanh, phim, ảnh,… thông qua ngôn ngữ có lời hoặc không lời, nguyên tắc hệ thống, chương trình máy tính, chuẩn mực hay các phương tiện khác. Đây là những tri thức đã được thể hiện ra ngoài và dễ dàng chuyển giao, thường được tiếp nhận qua hệ thống giáo dục và đào tạo chính quy.
- Kiến thức ẩn là những kiến thức thu được từ sự trải nghiệm thực tế, dạng tri thức này thường ẩn trong mỗi cá nhân và rất khó "mã hóa" và chuyển giao, thường bao gồm: niềm tin, giá trị, kinh nghiệm, bí quyết, kỹ năng... VD: Trong bóng đá, các cầu thủ chuyên nghiệp có khả năng cảm nhận bóng rất tốt. Đây là một dạng kiến thức ẩn, nó nằm trong mỗi cầu thủ. Nó không thể "mã hóa" thành văn bản, không thể chuyển giao, mà người ta chỉ có thể có bằng cách tự mình luyện tập.
Kiến thức là hiểu biết về một vấn đề nào đó. Hiểu biết có thể là về một môn lý thuyết hoàn toàn như toán học, hoặc nửa lý thuyết nửa thực hành như kinh tế học, hoặc hoàn toàn thực hành như thực tập xưởng.

1.2.6. Thái độ
Thái độ là một trạng thái cảm xúc được thể hiện thành hành vi của người học. Thông qua các hành vi về mặt cử chỉ, lời nói, hành động, cử chỉ và nét mặt; họ thực hiện việc phát biểu, nhật xét và đánh giá, cũng như phản ứng với thế giới xung quanh. Cách để lộ ý nghĩ và tình cảm trước một sự việc, trong một hoàn cảnh, bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động là ý thức với việc làm thường xuyên.
Theo các nhà nghiên cứu về thái độ thái độ được cấu thành từ 3 thành phần là: Thành phần nhận thức, thành phần ảnh hưởng và thành phần về hành vi. Cũng như các loại cảm xúc khác của con người thái độ có 2 loại và tích cực và tiêu cực.
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Bản chất của thái độ hay còn gọi là thành phần cấu tạo của thái độ là gì? Như đã nói ở trên thái độ được cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản là nhận thức, ảnh hưởng và hành vi.
Nhận thức:
Thành phần quan trọng nhất của thái độ là gì? Vâng đó là nhận thức. Nhận thức hay chúng tôi gọi đó là kiến thức nền, hay nền tảng kiến thức. Đó là những hiểu biết, niềm tin và đánh giá cá nhân về sự vật, sự việc đang diễn ra. Mỗi người có mức độ hiểu biết cũng như cảm nhận về thái độ khác nhau. Ví dụ “Bạo hành là hành vi trái đạo đức và chuẩn mực xã hội” với hiểu viết của tôi về xã hội học và quyền con người, tôi thấy ý kiến đó là đúng. Như vậy nó thể hiện nhận thức của bạn về vấn đề này
Ảnh hưởng:
Ảnh hưởng hay còn còn là cảm xúc, cảm nhận của chủ thể đối với sự vật sự việc đang diễn ra. Tức là phần cảm nhận cá nhân của chủ thể, chưa được bộc lộ ra bằng hành vi. Ví dụ như việc bạn gặp người yêu cảm xúc của bạn rất hồi hộp. Nhưng nó mới chỉ dùng lại ở cảm xúc chứ chưa bộc lộ ra bên ngoài
Hành vi của thái độ.
Đây là cách chủ thể tương tác trực tiếp thế giới quan. Đó là cách hành xử hay còn gọi là phản ứng lại, khi có tác động từ bên ngoài. Ví dụ: Tôi không vui vì người yêu đi chơi với người khác. Tôi bày tỏ tái độ bằng hành vi nhăn nhó, cau có.
Thái độ là sự thể hiện bằng lời nói, cử chỉ hành động về những sự vật hiện tượng và con người bằng những đánh giá,nhận xét có giá trị bao gồm về sự nhận thức, ảnh hưởng và hành vi. Thái độ mang tính chất tiêu cực hoặc tích cực qua những biểu hiện bên ngoài của người đưa ra thái độ.

1.2.7. Năng lực
Theo quan điểm của những nhà tâm lý học Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao.
Các năng lực hình thành trên cơ sở của các tư chất tự nhiên của cá nhân nới đóng vai trò quan trọng, năng lực của con người không phải hoàn toàn đo tự nhiên mà có, phần lớn do công tác, do tập luyện mà nên
Năng lực còn được hiểu theo một cách khác, năng lực là tính chất tâm sinh lý của con người chi phối quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo tối thiểu là cái mà người đó có thể dùng khi hoạt động. Trong điều kiện bên ngoài như nhau những người khác nhau cớ thể tiếp thu các kiến thức kỹ năng và kỹ xảo đó với nhịp độ khác nhau có người tiếp thu nhanh, có người phải mất nhiều thời gian và sức lực mới tiếp thu được, người này có thể đạt được trình độ điêu luyện cao còn người khác chỉ đạt được trình trung bình nhất định tuy đã hết sức cố gắng. Thực tế cuộc sống có một số hình thức hoạt động như nghệ thuật, khoa học, thể thao ... Những hình thức mà chỉ những người có một số năng lực nhất đinh mới có thể đạt kết quả. Để năm được cơ bản các dấu hiệu khi nghiên cứu bản chất của năng lực ta cần phải xem xét trên một số khía cạnh sau:
- Năng lực là sự khác biệt tâm lý của cá nhân người này khác người kia, nếu một sự việc thể hiện rõ tính chất mà ai cũng như ai thì không thể nói về năng lực.
- Năng lực chỉ là những khác biệt có liên quan đến hiệu quả việc thực hiện một hoạt động nào đó chứ không phải bất kỳ những sự khác nhau cá biệt chung chung nào.
- Khái niệm năng lực không liên quan đến những kiến thức kỹ năng, kỹ xảo đã được hình thành ở một người nào đó. Năng lực chi làm cho việc tiếp thu các kiến thức kỹ năng, kỹ xảo trở nên dễ đàng hơn.
- Năng lực con người bao giờ cũng có mầm mống bẩm sinh tuỳ thuộc vào sự tổ chức của hệ thống thần kinh trung ương, nhưng nó chỉ được phát triển tróng quá trình hoạt động phát triển của con người, trong xã hội có bao nhiêu hình thức hoạt động của con người thì cũng có bấy nhiêu loại năng lực có người có năng lực về điện, có người có năng lực về lái máy bay, có người có năng lực về thể thao ... Năng lực của người lãnh đạo quản lý chính là năng lực tổ chức, Lê nin đã vạch ra đầy đủ cấu trúc của năng lực tổ chức chỉ ra những thuộc tính cần thiết chơ người cán bộ tổ chức là bất cứ người lãnh đạo nào cũng cần phải có: ``Sự minh mãn và tài xắp xếp công việc`` ``sự hiểu biết `mọi người`` - tính cởi mở hay là năng lực thâm nhập vào các nhóm người`` `` sự sắc sảo về trí tuệ và óc tháo vát thực tiễn`` ``các phẩm chất ý chí`”, ``Khả năng hiểu biết mọi người và kỹ năng tiếp xúc với con người``. Do đó khi xem xét kết quả công việc của một người cần phân tích rõ những yếu tố đã làm cho cá nhân hoàn thành công việc, người ta không chỉ xem cá nhân đó làm gì, kết quả ra sao mà còn xem làm như thế nào chính năng lực thể hiện ở chỗ người ta làm tốn ít thời gian, ít sức lực của cải vật chất mà kết quả lai tốt.
Năng lực là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” như năng lực tư duy, năng lực tài chính hoặc là “phẩm chất tâm sinh lý và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao” như năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo
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    Năng lực (Competency) được hiểu là kiến thức, kỹ năng, khả năng và hành vi mà người lao động cần phải có để đáp ứng yêu cầu công việc, và là yếu tố giúp một cá nhân làm việc hiệu quả hơn so với những người khác.
 	Năng lực của con người được ví như như một tảng băng trôi, bao gồm 2 phần: phần nổi và phần chìm.
 	Phần nổi chiếm 10% – 20%: Đây là nền tảng được giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm, kỹ năng, cảm xúc thật,… có thể nhìn thấy được thông qua các hình thức quan sát, phỏng vấn, đánh giá và theo dõi sổ sách.
 	Phần chìm chiếm 80% – 90%: Là phong cách tư duy (Thinking style), đặc tính hành vi (Behavioral traits), sở thích nghề nghiệp (Occupational interests), sự phù hợp với công việc (Job fit),... còn tiềm ẩn, chỉ được phát hiện và phát huy trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.
- Xây dựng, thiết kế chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực người học là một xu thế tất yếu. Nó giúp người học có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay khi rời ghế nhà trường. Nói cách khác, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Ngoài ra, với tiếp cận năng lực, người học sẽ được trang bị kỹ năng để có thể học cả đời. Đây là điều bắt buộc trong bối cảnh khối lượng tri thức tăng lên nhanh chóng như hiện nay.
- Cần phân biệt năng lực chung với các năng lực riêng của môn học cụ thể. Hai năng lực này có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng các năng lực chung rất được chú ý trong khi xem xét và đổi mới chương trình. Hai năng lực này chính là hai vế trong triết lý dạy chữ - dạy người của dân tộc ta, trong đó dạy người cần được đặc biệt chú trọng.
Nền giáo dục của nước ta từ trước tới nay chủ yếu vẫn theo tiếp cận nội dung. Điều này dẫn tới tình trạng phổ biến tri thức một chiều: thầy giảng, trò nghe; thầy đọc, trò ghi chép. Hệ lụy của hệ thống giáo dục này là người học không phát huy được tính sáng tạo do chỉ làm theo hướng dẫn của thầy, thiếu khả năng suy nghĩ độc lập và giải quyết các vấn đề thực tiễn, không có khả năng tự học và thói quen tự tìm tri thức để học, thiếu kỹ năng làm việc nhóm do học một cách thụ động.
[bookmark: _GoBack]
1.3. Xây dựng chương trình trong giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng
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Chương 2: THỰC TRANG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1. Chương trình cao đẳng chuyên nghiệp ngành Điện – Điện tử:
	Chương trình đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp ngành Điện – Điện tử gồm: tên chương trình đào tạo, mục têu, thời  gian, khối lượng, đối tượng, qui trình, thang điểm, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, ….cụ thể: Chương trình đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp ngành Điện – Điện tử

	UBND TP. HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
                     
Trình độ đào tạo	: Cao đẳng
Loại hình đào tạo	: Chính qui
Ngành đào tạo 		: Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử
Tên tiếng Anh 		: Electrical - Electronics Engineering Technology
Mã ngành		: 51510301
Chuyên ngành            : Điện công nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân kỹ thuật Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử, chuyên ngành Điện công nghiệp.
Kiến thức:
·  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; về pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành; 
· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về Tin học trình độ A và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: vẽ mạch in, vẽ mô phỏng, lập trình PLC, vi xử lý, thiết kế và sử dụng được power point;
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện tử công nghiệp;
· Có kiến thức cơ bản về mạch số, điện tử công suất, vi xử lý, lập trình PLC và hệ thống tự động cơ bản trong ngành công nghiệp;
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
 Kỹ năng:
Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về điện tử công nghiệp;
· Sửa chữa, vận hành, bảo trì được các thiết bị điện tử công nghiệp và tổ chức quản lý sản xuất trong công nghiệp;
· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điều khiển tự động;
· Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp;
· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa các máy công nghiệp: máy công cụ CNC, máy hàn …;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện tử công nghiệp trước nhóm, tập thể.
Thái độ:
· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Khả năng và vị trí công tác:
· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp;
· Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
· Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
2. Thời gian đào tạo: 3 năm.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 tín chỉ (TC), (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8TC = 165 tiết).
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.
5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thang điểm: theo học chế tín chỉ
7. Nội dung chương trình
	STT
	Mã 
Môn học
	Tên học phần
	Số TC
	Học phần
 học trước (a)
tiên quyết (b)
song hành (c)

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	36
	

	7.1.1 Lí luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	3102111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	

	2
	3102112004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	3102111003 (a)

	3
	3102112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	7
	

	Phần bắt buộc 
	5
	

	1
	3102113007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	

	2
	3102111005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	

	Phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3102021023
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2 (2,0,4)
	

	2
	3102091024
	Môi trường và con người
	2 (2,0,4)
	

	3
	3102091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2 (2,0,4)
	

	7.1.3 Ngoại ngữ  
	7
	

	1
	3102121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3102122017
	Anh văn 2
	2 (2,0,4)
	3102121016(a)

	3
	3102022046
	Anh văn chuyên ngành điện - điện tử
	2 (2,0,4)
	3102122017(a)

	7.1.4 Toán học – Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Phần bắt buộc
	11
	

	1
	3102091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3102091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	

	3
	3102091015
	Hóa học đại cương 1
	2 (2,0,4)
	

	4
	3102061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	

	Phần tự chọn (Chọn 2 trong 4  học phần)
	4
	

	1
	3102091012
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	3102091011(a)

	2
	3102091021
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	

	3
	3102091022
	Vật lý đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3102091014(a)

	4
	3102091023
	Hóa học đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3102091015(a)

	7.1.5 Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	3102091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	Học ngoài giờ

	2
	3102091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	Học ngoài giờ

	7.1.6 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần

	1
	3102132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	Học ngoài giờ

	7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	65
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành (Bắt buộc)
	22
	

	1
	3102021011
	Mạch điện
	3 (3,0,6)
	

	2
	3102021012
	An toàn điện
	2 (2,0,4)
	

	3
	3102021013
	Khí cụ điện 
	2 (2,0,4)
	

	4
	3102021014
	Mạch điện tử
	2 (2,0,4)
	

	5
	3102022017
	Máy điện
	3 (3,0,6)
	

	6
	3102022018
	Kỹ thuật số
	2 (2,0,4)
	3102021014(a)

	7
	3102022019
	Điện tử công suất
	2 (2,0,4)
	3102021014 (a)

	8
	3102022024
	Đo lường cảm biến
	2 (2,0,4)
	

	9
	3102023030
	PLC cơ bản
	2 (2,0,4)
	3102022018 (a)

	10
	3102021016
	Thực tập Đo lường và mạch điện
	2(0,2,2)
	3102021011(a)

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	34
	

	7.2.2.1  Kiến thức chuyên ngành rộng (Bắt buộc)
	21
	

	1
	3102021015
	Cung cấp điện
	2 (2,0,4)
	

	2
	3102022025
	Vi xử lý
	2 (2,0,4)
	3102022018(a)

	3
	3102022026
	Đồ án Học phần
	1 (0,0,3)
	Học ngoài giờ

	4
	3102022020
	Thực tập Vẽ điện – điện tử
	2(0,2,2)
	

	5
	3102022021
	Thực tập Điện cơ bản
	2(0,2,2)
	3102021015(a)

	6
	3102022022
	Thực tập Mạch điện tử
	2(0,2,2)
	3102021014(a) 

	7
	3102022027
	Thực tập Kỹ thuật số
	2(0,2,2)
	3102022018(a)

	8
	3102022028
	Thực tập Trang bị điện cơ bản
	2(0,2,2)
	3102022017(a)

	9
	3102022029
	Thực tập Vi xử lý
	2(0,2,2)
	3102022025(a)

	10
	3102023031
	Thực tập PLC
	2(0,2,2)
	3102023030(a)

	11
	3102023032
	Thực tập Đo lường cảm biến
	2(0,2,2)
	3102022024(a)

	7.2.2.2  Kiến thức chuyên ngành hẹp
	13
	

	Phần bắt buộc
	11
	

	1
	3102023047
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2 (2,0,4)
	3102021015(a)

	2
	3102023048
	Trang bị điện
	3 (3,0,6)
	3102021013(a)

	3
	3102023040
	Đồ án Chuyên ngành
	1 (0,0,3)
	Học ngoài giờ

	4
	3102023049
	Thực tập Máy điện
	2(0,2,2)
	3102021015 (a)

	5
	3102023051
	Thực tập Trang bị điện nâng cao
	3(0,3,3)
	3102023048 (a)

	Phần tự chọn  (Chọn 1 trong 4  học phần)
	2
	

	1
	3102023036
	Truyền động điện và ứng dụng
	2 (2,0,4)
	3102021015 (a)

	2
	3102023037
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	2 (2,0,4)
	

	3
	3102023050
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	2 (2,0,4)
	

	4
	3102023039
	PLC nâng cao
	2 (2,0,4)
	3102023030(a)

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	1
	3102023042
	Thực tập tốt nghiệp
	4 
	8 tuần

	7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	Khóa luận tốt nghiệp 
   (Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp)
	
	

	
	3102023043
	Khóa luận tốt nghiệp 
	5
	5 tuần

	Học bổ sung
Nếu Sinh viên có học lực khá, giỏi không làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc Sinh viên có học lực trung bình thì  học  các học phần bổ sung)
	5
	5 tuần

	1
	3102023052
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	3 (3,0,6)
	3102021015 (a)

	2
	3102023053
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2 (2,0,4)
	3102021015 (a)

	Tổng cộng toàn khóa
	101
	

	Tỷ lệ giờ Thực tập/tổng số tiết, giờ
	1095/2250 (48,67%)
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8. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã môn học
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a)
tiên quyết (b)
song hành (c)
	Thời gian
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 1
	20
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	
	
	

	1
	3102091011
	Toán cao cấp 1
	3109011
	3(3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	2
	3102091014
	Vật lý đại cương 1
	3109014
	3(3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	3
	3102091015
	Hóa học đại cương 1
	3109015
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	4
	3102061101
	Nhập môn tin học
	3106101
	3 (2,1,5)
	
	15 tuần
	
	

	5
	3102111005
	Pháp luật đại cương
	3111005
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	6
	3102091130
	Giáo dục thể chất1
	3109130
	1*
	
	
	Học ngoài giờ
	

	7
	3102021011
	Mạch điện
	3102011
	3(3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	8
	3102021012
	An toàn điện
	3102012
	2(2,0,4)
	
	15 tuần
	
	Trắc nghiệm

	9
	3102021014
	Mạch điện tử
	3102014
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	Học kì 2
	17
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	
	
	

	1
	3102111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	3111003
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	2
	3102121016
	Anh văn 1
	3112016
	3 (3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	3
	3102091131
	Giáo dục thể chất 2
	3109131
	1*
	
	
	Học ngoài giờ
	

	5
	3102021013
	Khí cụ điện
	3102013
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	5
	3102021015
	Cung cấp điện
	3102015
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	6
	3102021016
	Thực tập Đo lường và mạch điện
	3102016
	2 (0,2,2)
	3102021011(a)
	15 tuần
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	
	15 tuần
	
	

	1
	3102021023
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3102023
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	Tiểu luận

	2
	3102091025
	Kỹ năng giao tiếp
	3109025
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	3
	3102091024
	Môi trường và con người
	3109024
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	
	15 tuần
	
	

	1
	3102091012
	Toán cao cấp 2
	3109012
	2(2,0,4)
	3102091011(a)
	15 tuần
	
	

	2
	3102091021
	Xác suất thống kê
	3109021
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	3
	3102091022
	Vật lý đại cương 2
	3109022
	2(2,0,4)
	3102091014(a)
	
	
	

	4
	3102091023
	Hóa học đại cương 2
	3109023
	2(2,0,4)
	3102091015(a)
	
	
	

	Học kì 3
	18
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	
	
	

	1
	3102112004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3111004
	3(3,0,6)
	3102111003(a)
	15 tuần
	
	

	2
	3102122017
	Anh văn 2
	3112017
	2(2,0,4)
	3102121016(a)
	15 tuần
	
	

	3
	3102022017
	Máy điện
	3102017
	3(3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	4
	3102022018
	Kỹ thuật số
	3102018
	2(2,0,4)
	3102021014(a)
	15 tuần
	
	

	5
	3102022019
	Điện tử công suất
	3102019
	2(2,0,4)
	3102021014(a)
	15 tuần
	
	

	6
	3102022020
	Thực tập Vẽ điện – điện tử
	3102020
	2(0,2,2)
	
	15 tuần
	
	

	7
	3102022021
	Thực tập Điện cơ bản
	3102021
	2(0,2,2)
	3102021015(a)
	15 tuần
	
	

	8
	3102022022
	Thực tập Mạch điện tử
	3102022
	2(0,2,2)
	3102021014(a)
	15 tuần
	
	

	Học kì 4
	15
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	
	
	

	1
	3102112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3111006
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	2
	3102132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	3113002
	8*
	
	3 tuần
	Học ngoài giờ
	

	3
	3102022024
	Đo lường cảm biến
	3102024
	2 (2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	4
	3102022025
	Vi xử lý
	3102025
	2 (2,0,4)
	3102022018(a)
	15 tuần
	
	

	5
	3102022026
	Đồ án Học phần
	3102026
	1*(0,0,3)
	
	15 tuần
	Học ngoài giờ
	

	6
	3102022027
	Thực tập Kỹ thuật số
	3102027
	2 (0,2,2)
	3102022018(a)
	15 tuần
	
	

	7
	3102022028
	Thực tập Trang bị điện cơ bản
	3102028
	2 (0,2,2)
	3102022017(a)
	15 tuần
	
	

	8
	3102022029
	Thực tập Vi xử lý
	3102029
	2 (0,2,2)
	3102022025(a)
	
	
	

	9
	3102022046
	Anh văn chuyên ngành điện – điện tử
	3102046
	2 (2,0,4)
	3102122017(a)
	15 tuần
	
	

	Học kì 5
	18
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	
	
	

	1
	3102113007
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3111007
	3 (3,0,6)
	
	15 tuần
	
	

	2
	3102023030
	PLC cơ bản
	3102030
	2 (2,0,4)
	3102022018(a)
	15 tuần
	
	

	3
	3102023031
	Thực tập  PLC
	3102031
	2 (0,2,2)
	3102023030(a)
	15 tuần
	
	

	4
	3102023032
	Thực tập Đo lường cảm biến
	3102032
	2 (0,2,2)
	3102022024(a)
	15 tuần
	
	

	5
	3102023047
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	3102047
	2 (2,0,4)
	3102021015(a)
	15 tuần
	
	

	6
	3102023048
	Trang bị điện
	3102048
	3 (3,0,6)
	3102021013(a)
	15 tuần
	
	

	7
	3102023049
	Thực tập Máy điện
	3102049
	2 (0,2,2)
	3102022017(a)
	15 tuần
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 4 học phần)
	2
	
	15 tuần
	
	

	1
	3102023036
	Truyền động điện và ứng dụng
	3102036
	2 (2,0,4)
	3102021015(a)
	
	
	

	2
	3102023037
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	3102037
	2 (2,0,4)
	
	
	
	

	3
	3102023050
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	3102050
	2 (2,0,4)
	
	
	
	

	4
	3102023039
	PLC nâng cao
	3102039
	2 (2,0,4)
	3102023030(a)
	
	
	

	Học kì 6
	13
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	4
	
	
	
	

	1
	3102023040
	Đồ án Chuyên ngành
	3102040
	1*(0,0,3)
	
	7 tuần
	Học ngoài giờ
	

	2
	3102023051
	Thực tập Trang bị điện nâng cao
	3102051
	3 (0,3,3)
	3102023048(a)
	7 tuần
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	

	
	3102023042
	Thực tập tốt nghiệp
	3102042
	4
	
	8 tuần
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp)
	
	
	
	
	

	
	3102023043
	Khóa luận tốt nghiệp
	3102043
	5
	
	5 tuần
	
	

	Học bổ sung
(Nếu Sinh viên có học lực khá, giỏi không làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc Sinh viên có học lực trung bình thì học  các học phần bổ sung)
	5
	
	
	
	

	1
	3102023052
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	3102052
	3 (3,0,6)
	
	
	
	

	2
	3102023053
	Kỹ thuật chiếu sáng
	3102053
	2 (2,0,4)
	
	
	
	



2.2. Chương trình cao đẳng nghề ngành Điện – Điện tử
	UBND TP. HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng          năm 2019              của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên ngành, nghề: Điện Công Nghiệp 
Mã ngành, nghề: 6520227
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: 
-  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật;
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
1.2. Mục tiêu cụ thể:
a. Kiến thức:
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp;
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, các khí cụ điện, máy điện; truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện;
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết công  suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện trong các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
· Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia tính toán, thiết kế cung cấp điện cho một mạng điện trong công nghiệp và dân dụng, tính toán chiếu sáng, tính toán sửa chữa động cơ điện;
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
b. Kỹ năng:
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
c. Thái độ:
· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp;
· Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
· Số lượng môn học: 41
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
· Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ
· Khối lượng các môn học chuyên môn: 1500 giờ
· Khối lượng lý thuyết: 720  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1275 giờ
· Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(2,0,4)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(4,0,8)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1500
	450
	1020
	30

	II.1
	Môn học cơ sở
	16
	360
	112
	240
	8

	DDC131
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC102
	TH Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC104
	TH Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC106
	TH Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC108
	TH Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	38
	960
	282
	660
	18

	DDC109
	Máy điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC111
	TH Lập trình PLC
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC112
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC113
	TH Trang bị điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC114
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC115
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC117
	TH Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC118
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC119
	Điện công nghiệp
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	DDC120
	TH Máy điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC121
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC122
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC123
	TH Điện công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC124
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC125
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	DDC126
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học  tự chọn 8TC
	8
	180
	56
	120
	4

	DDC127
	TH Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC128
	TH SCADA
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	DDC134
	TH Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	

	DDC129
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC130
	Truyền động điện và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC132
	Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	DDC133
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1995
	662
	1275
	58


Các môn học được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã Môn học
	Tên môn học 
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1    
	18
	 
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	CBC105
	Giáo dục thể chất
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	DDC107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	DDC108
	TH Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	An toàn điện (b)
	

	Học kỳ 2
	22
	 
	

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	3
	DDC103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	4
	DDC105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	5
	DDC106
	TH Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (b)
	 

	6
	DDC131
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	
	 

	7
	DDC109
	Máy điện
	3(3,0,6)
	Mạch điện (a)
	 

	8
	DDC115
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	Máy điện (a)
	 

	9
	DDC118
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	Học kỳ 3
	22
	 
	

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	2
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	DDC122
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	Cung cấp điện (a)
	 

	4
	DDC104
	TH Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	Kỹ thuật số (a)
	 

	5
	DDC112
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	Khí cụ điện (a)
	 

	6
	DDC113
	TH Trang bị điện
	2(0,2,1)
	Trang bị điện (b)
	 

	7
	DDC120
	TH Máy điện
	2(0,2,1)
	Máy điện (a)
	 

	9
	DDC121
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	2(2,0,4)
	Máy điện (a)
	 

	10
	DDC117
	TH Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	TH Điện cơ bản (a)
	 

	11
	DDC124
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn ( chọn 1 trong 2 môn)
	2
	 
	 

	1
	DDC129
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2(2,0,4)
	
	 

	2
	DDC133
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	 
	

	Môn học bắt buộc
	16
	 
	 

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	2
	DDC102
	TH Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	TH Điện tử cơ bản (a)
	 

	3
	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	Trang bị điện (a)
	

	4
	DDC111
	TH Lập trình PLC
	2(0,2,1)
	Lập trình PLC (a)
	 

	5
	DDC114
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	6
	DDC119
	Điện công nghiệp
	3(3,0,6)
	Trang bị điện (a)
	 

	7
	DDC123
	TH Điện công nghiệp
	2(0,2,1)
	Điện công nghiệp (a)
	 

	8
	DDC125
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	Đồ án chuyên ngành 1 (a)
	 

	Môn học tự chọn 1 ( chọn 2 trong 3 môn)
	4
	 
	 

	1
	DDC128
	TH SCADA
	2(0,2,1)
	TH Lập trình PLC (a)
	 

	2
	DDC127
	TH Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	Cung cấp điện (a)
	 

	3
	DDC134
	TH Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 môn)
	2
	
	

	1
	DDC130
	Truyền động điện và ứng dụng
	2(2,0,4)
	Máy điện (a)
	 

	2
	DDC132
	Quản lý tòa nhà
(BMS: Building Management System)
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	

	1
	DDC126
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng 
	90
	 
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
	HIỆU TRƯỞNG  
         


          Ưu điểm và Ưu điểm của phương thức đào tạo truyền thống
          Ưu điểm:
          Đào tạo trực tiếp đòi hỏi sự có mặt của tất cả các bên, cụ thể là người hướng dẫn đào tạo và nhân viên. Do đó, điều quan trọng nhất của đào tạo trực tiếp là sự tương tác giữa con người. Bằng cách đối diện nhau, nhà nhân sự có thể xây dựng sự gắn kết đào tạo và cung cấp trải nghiệm học tập thú vị. Ngoài ra, đào tạo trực tiếp cũng yêu cầu sự tương tác thể chất như là trò chơi đóng vai để học các nhiệm vụ và cách làm việc ở một vị trí cụ thể nào đó. Trong trường hợp này, đào tạo trực tuyến rất phù hợp cho sự phát triển của nhân viên.
–   Khoá đào tạo tập trung
Với phương pháp đào tạo trực tiếp, nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát số lượng nhân viên tham gia đồng thời đảm bảo được chất lượng bài giảng trực tiếp. Không những vậy, thông qua các buổi đào tạo nhân viên sẽ được giảng dạy một cách kỹ lưỡng và tập trung vào các kỹ năng cụ thể mà doanh nghiệp mong muốn.
 –   Xây dựng đội nhóm
Việc tạo một không gian học tập cho tất cả nhân viên từ nhiêu phòng ban,  trong mọi cấp động công việc sẽ giúp nhân viên có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp với đồng nghiệp và cải thiện khả năng làm việc nhóm, hiểu rõ hơn về công việc/vai trò của các phòng ban. Đây là một hiệu ứng tuyệt vời vì trong môi trường học tập mang tính xã hội, nhân viên sẽ học được nhiều nhất từ các ý tởng của đồng nghiệp và góp ý nhằm đóng góp cho công việc chung.
          Nhược điểm:
–   Chi phí cao
So với phương thức đào tạo trực tuyến, tổ chức các buổi hội thảo hoặc buổi đào tạo chuyên gia sẽ có chi phí cao hơn rất nhiều. Bên cạnh chi phí để mời chuyên gia, các nhà quản lý cần phải chuẩn bị chi phí in ấn, ăn uống, nguồn cung cấp và nhiều thứ khác. Ngoài ra, nếu buổi đào tạo cần có sự tham gia của toàn bộ nhân viên trong cùng một ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của công việc hàng ngày, dẫn đến dồn việc hoặc gián đoạn khiến nhân viên cảm thấy không hài lòng.
 –   Thiếu tính đổi mới
 Nếu doanh nghiệp sử dụng các trang thiết bị quen thuộc trong một môi trường đào tạo quen thuộc, trong thời gian dài sẽ khiến khoá đào tạo trở nên nhạt nhẽo và làm giảm đi tính tương tác và hào hứng với đào tạo của nhân viên. Sự quen thuộc đồng nghĩa với việc thiếu đi tính sáng tạo mới lạ trong đào tạo và có thể ảnh hưởng đến thái độ và kết quả học tập của nhân viên.
 –   Phân tâm
 Khi tham gia đào tạo, nhân viên vẫn phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ công việc được giao đúng thời hạn. Đối với các khoá học trực tuyến, quá trình sẽ có thể kéo dài nhiều tiếng, khiến nhân viên không thể tập trung 100% khả năng vào việc đào tạo và bị phân tâm khi phải suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành công việc đúng thời hạn.
 Cuối cùng để tạo ra sự phát triển thuận lợi và bền vững cho doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần phải tiến hành quá trình chuẩn bị và giáo dục nhân viên về mức độ quan trọng của đào tạo và phát triển năng lực.

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp
Mã ngành, nghề: 6520227





	
Chương 3: GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Chương trình Đào tạo theo tiếp cận năng lực
3.1.1. Phát triển chương trình đào tạo
Phát triển các chương trình đào tạo là một trong những vấn đề phức tạp của hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Quả vậy, chất lượng các chương trình đào tạo là một trong những chỉ số hàng đầu về chất lượng chung của một hệ thống đào tạo.
Trong giáo dục kỹ thuât và dạy nghề, các chương trình đào tạo nhằm đào tạo những con người có năng lực cần thiết để thực hành nghề nghiệp, có thể hội nhập thành công thị trường lao động và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo. Hệ quả là sự phát triển các chương trình đào tạo nằm trong một quá trình công nghệ đào tạo rộng hơn, bắt đầu từ việc phân tích nhu cầu, sau đó, đánh giá chương trình và kết quả của các hoạt động đào tạo đối với tiến trình phát triển thị trường lao động.
Phần này trình bày về vấn đề phát triển các chương trình đào tạo nói riêng. Phát triển chương trình đào tạo là quá trình xác định và miêu tả những năng lực cần thiết để hành nghề, bắt đầu bằng việc phân tích nhu cầu và phân tích việc, sau đó chuyển những năng lực đã miêu tả thành mục tiêu và chuẩn năng lực của chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật. Giai đoạn đầu của quá trình có nhiệm vụ phân tích nhu cầu về việc định tính, nhằm xác định những loại năng lực cần tìm kiếm.
Sự phân tích này rất quan trọng vì nó cho phép xây dựng đề án đào tạo ở giai đoạn hai, trong đó có việc những miêu tả những năng lực cần phải tiếp thu để có thể hành nghề. Giai đoạn ba, bắt đầu khi đề án đào tạo đã được xây dựng và công nhận, là giai đoạn miêu tả các mục tiêu và chuẩn của chương trình đào tạo. Quá trình kết thúc bằng việc biên soạn các tài liệu hỗ trợ sư phạm, cần thiết cho việc triển khai chương trình đào tạo.

3.1.2. Phân tích định tính chương trình đào tạo
Phân tích nhu cầu đào tạo nhằm mục đích đảm bảo sự cân bằng giữa đào tạo và sử dụng lao động về mặt định lượng cũng như định tính. Nói chung, khi phân tích, nhu cầu người ta thường sử dụng các công cụ và phương pháp quan sát thị trường lao động nhằm thiết lập sự cân bằng giữa cung ứng đào tạo và nhu cầu xác định quy mô của hệ thống. Trong mô hình kỹ thuật được trình bày ở đây, chức năng trên tương ứng với sự quản lý đào tạo ở cấp trung ương và được miêu tả trong phần 2 với nhan đề Quản lý trung ương về đào tạo. Chất lượng đào tạo chủ yếu dựa vào chất lượng phân tích nhu cầu. Nếu có thêm những dữ liệu xác đáng về thị trường lao động và sự phát triển của nó thì việc phân tích nhu cầu sẽ chính xác hơn. Vì vậy, những dữ liệu này có thể được xem xét, vì chúng định hướng cho sự cân bằng thực sự giữa đào tạo và sử dụng.
Quá trình phân tích nhu cầu được nghiên cứu về nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, xác định hướng về kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo cũng như là phân tích thực trạng công việc trong ngành nghề. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực;  Xác định các lĩnh vực đào tạo.
Danh sách các nghề và sự phân loại các hoạt động kinh tế đang được sử dụng trong một nước thường do các Bộ chuyên về kinh tế tiến hành xây dựng và nhằm những mục đích rất khác với mục đích quản lý giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Một cơ cấu như vậy sẽ rất khó sư dụng khi vấn đề đặt ra là phải đảm bảo quản lý hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Vì lý do đó cũng cần phải có sự định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước về việc chương trình theo lĩnh vực đào tạo, cho phép quy nhóm các chương trình đào tạo gần nhau trên bình diện năng lực hơn là bình diện kinh tế.
Ví dụ, lĩnh vực đào tạo điện tử hay tin học thường không có sự tương ứng trực tiếp trong danh mục các hoạt động kinh tế vì hai ngành này không nằm trong một ngành dọc, mà bao trùm nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nhưng việc mở lĩnh vực đào tạo điện tử hay tin học cho phép xác định cơ cấu cung cấp đào tạo trên cơ sở sự tương đồng giữa các năng lực cần có thể thực hành các nghề đòi hỏi huy động cùng một loại năng lực, dù những nghề này được thực hành trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau.
Mục đích của việc xác định lĩnh vực đào tạo là nhằm tránh tang số lượng các chương trình đào tạo gồm nhiều năng lực tương đương và đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh tế (ví dụ, thợ bảo dưỡng điện, kỹ thuật viên bảo trì), cho phép giảm số lượng chương trình đào tạo và tiết kiệm về cơ sổ vật chất. Cuối cùng xác định vị trí của lĩnh vực đào tạo trong một cơ cấu rộng lớn hơn các lĩnh vực hoạt động kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng các chương trình đào tạo linh hoạt. Cách làm này không những được các chủ doanh nghiệp đánh giá tốt, mà còn cho phép người học tiếp thu những năng lực hung giúp họ dễ dàng hội nhập thị trường lao động và đảm bảo cho họ có thể chuyển đổi nghề.
Tuy nhiên, cần chú ý là để thực hiện chức năng của mình, các lĩnh vực đào tạo phải tạo lập ra các nhóm chương trình đào tạo tương đối rộng. Theo tinh thần này, nói chung mỗi nước chỉ cần xác định khoảng 20 lĩnh vực đào tạo là đủ cho hệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề.
Có thể sử dụng nhiều phương pháp để xác định các lĩnh vực đào tạo. Ví dụ, hai phương pháp sau đây:
· Ở những nước mà các lĩnh vực của hoạt động kinh tế đã được xác định các lĩnh vực đào tạo rộng lớn hơn các lĩnh vực kinh tế ở những nơi nào cần thiết dựa trên logic về tính tương đương giữa các năng lực vì những lý do đã nêu trên đây. Nh thế mà việc phân tích nhu cầu thị trường lao động và xác định những quan hệ đối tác cần thiết lập sẽ dễ hơn.
· Cũng có thể phân tích các nhóm chương trình đã được thực hiện ở những nước khác và nếu có thể ở một nước có sự tương đương về nhu cầu giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Trong trường hợp này, việc phân tích nên tập trung vào tính thích hợp của cơ cấu đào tạo đối với nước mình. Phương pháp này bảo đảm các lĩnh vực đào tạo được xác định sẽ đáp ứng nhu cầu riêng trong nước.

3.1.3. Mô tả lĩnh vực đào tạo
Sau khi xác định các lĩnh vực đào tạo, lập danh sách và quy nhóm các chương trình đào tạo theo lĩnh vực đào tạo, mô hình hoạt động phân tích định tính nhu cầu đào tạo sẽ bắt đầu bằng việc phác họa của chính những lĩnh vực đào tạo đó. Xác định mô hình của lĩnh vực đào tạo là một nghiên cứu định tính cho phép miêu tả đặc điểm của một hoặc những khu vực kinh tế tạo ra cho nó, và xác định vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân và trên thế giới. Nghiên cứu này miêu tả các doanh nghiệp gắn với lĩnh vực đào tạo và cung cấp thông tin về tiềm năng phát triển, sức mạnh và những tồn tại của lĩnh vực, cũng như những thách thức khi phát triển kinh tế trong nước và thế giới. Nghiên cứu cũng nêu các chức năng công việc liên quan đến lĩnh vực đào tạo, chỉ ra mối quan hệ giữa chúng với các chương trình đào tạo dẫn đến ác chức năng đó. Như vậy, mô hình lĩnh vực đào tạo tập hợp những thông tin thích đáng về nguồn nhân lực của một hay nhiều khu vực, viễn cảnh nghề nghiệp và tình hình đào tạo, làm sang tỏ sự tương ứng, hoặc độ chênh lệch giữa nhu cầu của thị trường lao động và cung cấp đào tạo. Việc phân tích mức độ tương ứng giữa chức năng công việc và các chương trình đào tạo sẽ cho phép quan sát sự tương ứng hay sự tương ứng hay sự khác biệt nói trên.
Để trở thành cơ sở tham chiếu khi xây dựng các chương trình đào tạo quốc gia, việc miêu tả các lĩnh vực đào tạo phải cung cấp một cái nhìn tổng quát về tình trạng trên cả nước, có tính đến đặc điểm của mỗi vùng. Như vậy, việc nghiên cứu lĩnh vực sẽ cho các số liệu về các loại hình doanh nghiệp được quy thành nhóm (theo tầm cỡ, mức độ tự động hóa, vùng và kiểu loại sản xuất…) và về đặc điểm của nguồn nhân lực. Mỗi nước có thể có mô tả mô hình của tất cả các lĩnh vực. Theo chiến lược thứ hai, người ta sẽ xem xét những viễn cảnh và ưu tiên biên soạn mới hoặc chỉnh sửa các chương trình đào tạo do Nhà nước hoặc cơ quan chủ quản phụ trách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề xây dựng. Phương pháp này có lợi là có thể chia nhỏ các công việc phát triển chương trình đào tạo cho nhiều năm và đảm bảo cho các chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở những thông tin được cập nhật mới nhất.
Để mô tả mô hình các lĩnh vực đào tạo, có thể áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu. Phương pháp truyền thống là thu thập tài liệu để có được những thông tin liên quan đến các lĩnh vực của hoạt động kinh tế. Thăm dò, điều tra doanh nghiệp và người lao động cũng là những phương pháp thích đáng khác. Dù sử dụng phương pháp nào, việc mô tả mô hình lĩnh vực đào tạo với những phương pháp đó phải giúp kiểm chứng được liệu có sự tương ứng giữa cung cấp nhân lực đào tạo và nhu cầu đào tạo không. Như vậy, mô tả mô hình lĩnh vực đào tạo có thể cho thấy có chức năng công việc chưa có nhân lực đúng nào hoặc ngược lại, hai hay nhiều chương trình đào tạo dẫn đến cùng phục vụ một chức năng công việc. Việc đánh giá sự tương ứng giữa cung cấp nhân lực đào tạo và nhu cầu của khu vực cho phép cung cấp thông tin cho những nhà hoạch định chính sách về định hướng cần ưu tiên cho việc phát triển lĩnh vực đào tạo và thiết lập những ưu tiên phát triển chương trình đào tạo.

3.1.4.  Định hướng và kế hoạch phát triển chương trình đào tạo
Tình hình thực tế hiện nay và quá trình phát triển có thể dự báo trước được nhu cầu của các nghề thuộc các lĩnh vực đã xác định, đó là cơ sở để tìm ra những định hướng ưu tiên nhằm thiết kế chương trình đào tạo một cách phù hợp và hệ thống. Những định hướng này thể hiện qua việc thiết lập những ưu tiên trong  quá trình phát triển chương trình đào tạo.
Những định hướng xác định ở giai đoạn này cho phép xâydựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo dựa trên các yếu tố sau:
· Những định hướng của Nhà Nước có tác động đối với việc đào tạo nguồn nhân lực (ví dụ, định hướng về y tế và an toàn lao động);
· Những định hướng của Bộ phụ trách về giáo dục kỹ thuật và dạy nghề và những Bộ phối hợp (ví dụ, định hướng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề cho thanh niên và phụ nữ);
· Tình hình cụ thể của từng lĩnh vực đào tạo. Nhìn chung, để xây dựng kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo, trước hết người ta sẽ tóm tắt ngắn gọn thực trạng của mỗi lĩnh vực đào tạo căn cứ vào những kết luận về đặc điểm của mỗi lĩnh vực đào tạo đã triển khai hay vào ý kiến của một nhóm chuyên gia, của chuyên gia đại diện cho thị trường lao độngvà của ngành giáo dục đối với các lĩnh vực chưa được nghiên cứu. Sau đó là xác định những ưu tiên phát triển chương trình đào tạo cho tất cả các lĩnh vực. Dù thế nào, kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo cũng cần xác định một số lĩnh vực đào tạo ưu tiên và những ưu tiên này cần được xấy dựng căn cứ vào định hướng của Nhà nước và của các Bộ, vào tình hình của mỗi lĩnh vực và nguồn lực có thể sử dụng. Dựa trên quy mô của đề án cải cách giáo dục kỹ thuật dạy nghề, nguồn lực sẵn có về con người, vật chất cũng như tài chính, kế hoạch phát triển chương trình đào tạo có thể chia thành nhiều giai đoạn và kéo dài từ 2 đến 5 năm hoặc lâu hơn.

3.1.5.   Phân tích việc
3.1.5.1. Lợi ích của phân tích việc
Phân tích thực trạng công việc là phần thứ ba của hoạt động phân tích nhu cầu về mặt chất lượng, nhằm mục đích thu thập những thông tin về nghề đã lựa chọn ở giai đoạn lập kế hoạch cho từng lĩnh vực. Những thông tin này không thể thiếu khi tiến hành xác định năng lực và xây dựng chương trình đào tạo.
   3.1.5.2. Nội dung phân tích việc
Phân tích thực trạng nhằm mục đích thu thập các dữ liệu xác đáng và đầy đủ nhất về nhu cầu đào tạo gắn với một nghề. Để đảm bảo tính thích đáng của các dữ liệu, điều quan trọng là phải hiểu biết sâu sắc về nghề là đối tượng của chương trình đào tạo.
Phân tích việc nhằm thu được những thông tin về:
· Bản chất của công việc, điều kiện thực hiện, yêu cầu thị trường lao động viễn cảnh về việc làm và thu nhập,…; 
· Những nhiệm vụ mà người hành nghề phải thực thi;
· Những điều kiện thực hiện nhiệm vụ đó và các tiêu chí thể hiện năng lực;
· Các loại sản phẩm và kết quả chờ đợi;
· Quá trình thực hiện công việc đang áp dụng;
· Các kỹ năng cần thiết và những thái độ cần có trong nghề.
3.1.5.3. Phương pháp thu thập thông tin
Có nhiều phương pháp thu thập thông tin để phân tích việc. Một số phương pháp đòi hỏi nhiều nguồn lực cũng như điều kiện hơn những phương pháp khác. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp nào cũng cần phải được sự cộng tác chặt chẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điều tra vì mục đích của thu nhập thông tin là phân tích nhu cầu đào tạo của họ. Điều quan trọng nhất là tham khảo ý kiến của những người thích hợp, tức là những người trực tiếp hành nghề, hoặc là cấp trên trực tiếp của họ. Cũng cần phải chắc chắn là những người được hỏi là mẫu đại diện cho toàn bộ những người làm trong ngành nghề đó. Khi lựa chọn các doanh nghiệp và những đối tượng điều tra, cần tuân theo một số tiêu chí như số năm kinh nghiệm, vị trí địa lý, loại hình và tầm cỡ doanh nghiệp, tỷ lệ nam giới và phụ nữ trong nghề
3.1.2.   Thiết kế qui trình đào tạo:
Phân tích định tính nhu cầu đào tạo, đặc biệt là phân tích việc trong nghề, cung cấp phần lớn những thông tin cần thiết cho việc thiết kế đề án đào tạo. Nguồn thông tin đó xác định những đòi hỏi khi bước vào thị trường lao động và cho phép quy định tiêu chuẩn đối với người học tốt nghiệp. Những yếu tố khác cũng cần phải được xem xét khi thiết kế đề án đào tạo, đáng chú ý là những định hướng của Nhà Nước và mục tiêu của bộ ngành trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, khuôn khổ thiết kế chương trình đào tạo đã được duyệt và đặc điểm của những ứng viên cho chương trình đó.
Nội dung của thiết kế đề án đào tạo là:
· Xác định năng lực cần có để hành nghề, căn cứ vào những thông tin đã thu thập;
· Xác định cơ cấu của những năng lực đó trong đề án đào tạo;
· Xin ý kiến công nhận của các chuyên gia thị trường lao động và chuyên gia giáo dục về việc năng lực và cấu trúc đề án đào tạo.
3.1.2.1. Tiếp cận theo năng lực:
Tiếp cận theo năng lực là một phương pháp phát triển chương trình đào tạo được sử dụng rộng rãi trong giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Phương pháp này dựa vào kết quả phân tích nhu cầu đào tạo do các chuyên gia về thị trường lao động thực hiện để xây dựng các đề án đào tạo, đảm bảo đào tạo người lao động có đủ năng lực cần thiết để hành nghề.
Liên quan đến việc xây dựng các chương trình đào tạo, tiếp cận theo năng lực chủ yếu nhằm xác định các năng lực cần có khi thực hành nghề nghiệp, biến những năng lực đó thành mục tiêu của một chương trình đào tạo. Như vậy phương pháp tiếp cận theo năng lực đảm bảo mối liên hệ trực tiếp giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.
Khái niệm năng lực đã thay đổi theo thời gian và đã được nhiều tác giả định nghĩa. Đa số đề cập đến một nguyên tắc cơ bản đặc trưng cho năng lực là:
· Một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ;
· Thể hiện qua cách ứng xử có thể quan sát và đo lường được;
· Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ hay một công việc;
· Phù hợp với một chuẩn hiệu năng đã định trước.
Nói cách khác, tiếp cận theo năng lực nhằm xác định ngay từ đầu khóa đào tạo những kết quả mong đợi sau khi kết thúc chương trình đào tạo và biến những kết quả thu được thànhhành vi có thể quan sát và đo lường được. Phương pháp này cho phép đạt tới sự tương ứng tốt nhất giữa các quá trình và sản phẩm đào tạo với hiện trạng của thị trường lao động. Không đề cập đến nội dung môn học hay những khái niệm lý thuyết, cách tiếp cận này đã sử dụng những thuật ngữ có ý nghĩa hơn đối với các nhà tuyển dụng lao động như năng lực, tiêu chí thể hiện năng lực, quá trình và năng suất đòi hỏi khi bước vào nghề, tạo thuận lợi cho ngành giáo dục tiếp cận hướng tới gần hơn với thị trường lao động.
Sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo được thiết kế theo phương pháp tiếp cận năng lực với những chương trình đào tạo truyền thống thể hiện qua các tiêu chí thể hiện năng lực và bối cảnh thực hiện tiêu biểu của ngành nghề.
Năng lực có những đặc điểm sau:
Đa chiều, vì để có thể thực hiện tốt một nhiệm vụ hay một công việc, người lao động phải có một tập hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ. Năng lực thể hiện tập hợp này. Như vậy không thể nói đến năng lực khi tập hợp chỉ gồm các kiến thức, vì thuật ngữ kiến thức được dùng để chỉ khái niệm trong môn học. Trên thực tế, năng lực bao gồm một tổng thể các kiến thức và kỹ năng thuộc động- tâm thần, giác quan và tình cảm…
Tích hợp, vì có một số kiến thức và kỹ năng chưa đủ để có năng lực, mà các thành tố đó phải được tích hợp thành một khối.
Năng lực cho phép huy động một tập hợp kiến thức và kỹ năng tích hợp, kết tụ thành khả năng làm được việc gì đó thành công và có khả năng tiến bộ.
Quan sát đo lường được, vì nhờ có năng lực người ta có thể thực hiện những công việc cụ thể thực hiện những công việc cụ thể như xây dựng, thi công, phân tích, lập kế hoạch, tìm giải pháp, đánh giá, sửa chữa… Tất cả những hoạt động đó, trên phương diện nhận thức hay giác quan-vận động hoặc phương diện khác đều có thể quan sát và đo lường. Như vậy, năng lực được thể hiện thông qua việc thực hiện các quá trình và kết quả dù phức tạp vẫn có thể quan sát, đo lường căn cứ vào những tiêu chí đã định trước.
3.1.2.2. Xác định năng lực nghề
Để có thể đào tạo người lao động có năng lực, cần phải nắmđược những mong đợi và yêu cầu của thị trường lao động đối với họ. Các bước phân tích định lượng nhu cầu đào tạo sẽ giúp nhà đào tạo nắm bắt được điểu đó. Tuy nhiên, thông tin thu thập được phải được bộc lộ qua việc xác định những năng lực hợp thức và có ý nghĩa. Nhằm đạt được điều đó, những người chịu trách nhiệm xác định năng lực phải có khả năng phân tích thông tin. Do vậy, bên cạnh các chuyên gia đào tạo, cần phải có các chuyên gia trong nghề tham gia thiết kế đề án đào tạo luôn luôn căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động. 
Nói chung, việc xác địngh năng lực không phải dễ và phải trải qua nhiều giai đoạn. Những giai đoạn này không tạo thành một quá trình tuyến tính, cũng không độc nhất hay phổ biến. Đó là:
Phân tích thông tin 
Trong giai đoạn đầu này, cần phải đảm bảo thu thập tất cả những thông tin cần thiết và mỗi thành viên của nhóm công tác tiếp nhận thông tin một cách phù hợp.
Quy nhóm thông tin
Nói chung việc phân tích ttho6ng tin cho phép đưa ta một số giả thiết về các nhóm dữ liệu có thể tạo ra nội dung của năng lực. Ví dụ, những thông tin về sửa chữa một chiếc máy có thể được tập hợp và quy thành một năng lực duy nhất là “sửa chữa một …”. Thông tin liên quan đến giải quyết vấn đề có thể dẫn đến việc xác định năng lực kiểu “giải quyết các vấn đề về…”. Để được hợp thức, việc quy nhóm phải có ý nghĩa đối với bối cảnh công việc cũng như chương trình đào tạo.
Miêu tả năng lực
	Tiếp theo, phải tìm được một cách diễn đạt tốt để miêu tả năng lực. Như đã nhấn mạnh, năng lực phải có thể quan sát và đo lường được và tiêu biểu cho quá trình thực hành nhiệm vụ. Theo tinh thần này, “hiểu phương thức sửa chữa động cơ” chưa lột tả được năng lực vì việc hiểu tự thân nó không quan sát được và cách diễn đạt này không thể hiện được quá trình thực hiện một nhiệm vụ trọn vẹn. Trong giáo dục kỹ thuật dạy nghề, năng lực phải được miêu tả dưới dạng như “biết sửa chữa động cơ”. Cách miêu tả này thâu tóm được những chiều cạnh khác nhau của năng lực, đó là những phương diện đa chiều tích hợp cũng như là tính có thể quan sát và đo lường được của năng lực.
	Phân tích thông tin và quy nhóm các dữ liệu cho phép các chuyên gia thiết kế đồ án đào tạo xác định và miêu tả toàn bộ các năng lực mà chương trình đào tạo phải lấy đó là mục tiêu, đồng thời xem xét những đòi hỏi chủ yếu của nghề.
3.1.2.3. Bản chất và mức độ năng lực
	Những yêu cầu liên quan đến thực hành nghề nằm ở những tầng bậc khác nhau. Một số thì rõ ràng cụ thể. Một số khác thì rộng và chun g hơn, như yêu cầu về giao tiếp chẳng hạn. Những tầng bậc khac nhau về yêu cầu đó dẫn đến việc phải xác định các kiểu loại năng lực khác nhau.
	Nói chung có thể phân biệt hai loại năng lực: năng lực chuyên biệt và năng lực chung. Năng lực chuyên biệt liên quan đến việc thực hiện những nhiệm vụ của một nghề. Còn năng lực chung, thì liên quan đến những phương diện rộng hơn của công việc, và có thể tồn tại trong nhiều nghề. Nhận diện rõ hai loại năng lực này sẽ có nhiều lợi ích đối với đào tạo. Nó cho phép đảm báo chắc chắn là mọi khía cạnh của nghề đều được bao quát và tránh được việc chỉ dừng lại ở những khía cạnh thực hành, dễ phân định hơn. Hơn nữa nó cho phép tiết kiệm được cho chương trình đào tạo khi phân định ra các điểm chung hiện diện trong nhiều nhiệm vụ nghề và xử lý chúng dưới góc độ một năng lực riêng, không phải trở lại những điểm chung đó ở những năng lực khác. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi cho việc công nhận kết quả học tập và cho đào tạo thường xuyên, như chúng ta sẽ thấy ở các phần sau.
	Mức độ năng lực liên quan đến các quy mô của các nhóm kiến thức, kỹ năng và hành vi. Không có quy tắc cụ thể quy định mức độ cửa một năng lực; tuy nhiên có thể nhắc lại là năng lực được định nghĩa là sự ứng xử có thể quan sát, đó lường được vào thời điểm thực hiện một nhiệm vụ hay một công việc.
Vì vậy năng lực là khả năng thực hiện một nhiệm vụ trọn vẹn đạt chuẩn kỹ năng tương ứng với ngưỡng quy định khi bước vào thị trường lao động. Tiếp thu năng lực đòi hỏi phải tiếp nhận một khối lượng tích hợp các kiến thức, kỹ năng và hành vi. Như vậy năng lực hoàn thành không đồng nhất với việc thực hiện thành thạo một động tác, một thao tác hay một quá trình giản đơn.
	Do phải xác đáng, rõ ràng so với yêu cầu của nghề nghiệp nên phải giới hạn mức độ của năng lực. Năng lực quá lớn có thể sẽ khó kết hợp với việc miêu tả nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến nghề. Hơn nữa, việc thể hiện chúng sẽ khó quan sát và đo lường. Năng lực có tác động trực tiếp đến chất lượng học tập vì nó quy định những kết quá mong đợi. Việc xác định quá nhiều loại năng lực, với những mức độ quá nhỏ sẽ dẫn đến nguy cơ gây ra chồng chéo, trùng lặp trong chương trình đào tạo, làm nặng chương trình đào tạo thiết kế theo những cách đó có thể kém chất lượng và người học sẽ khó có thể đáp ứng sự chờ đợi của thị trường lao động.
3.1.2.4. Sự tương ứng giữa năng lực và việc
        Việc xác định năng lực gắn liền với ngành nghề đòi hỏi những phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt. Để tránh thiếu thông tin và chắc chắn bao quát được toàn bộ những khía cạnh quan trọng của nghề, cần có Các năng lực, xây dựng nội dung đào tạo và ngay từ đầu dự báo việc tạo ra hài hoà và liên thông giữa các chương trình đào tại. Giai đoạn hoàn thành của quá trình là hợp thức quá các năng lực và đề án đào tạo bằng cách xin ý kiến của các chuyên gia trên thị trường lao động và chuyên gia giáo dục. Nội dung xin ý kiến chấp nhận liên quan đến tính thực tiễn của các năng lực, tính khả thi của đề án đào tạo
3.3.Xác định cơ cấu của đề án đào tạo
    	Để xây dựng một đề án đào tạo có tính hệ thống và khả thi cần phải thiết lập mối liên hệ giữa các năng lực và phân bố vị trí của chúng trong đề án, xác định thời gian đào tạo cần thiết để đạt toàn bộ các năng lực và thiết kế lịch bản đào tạo.
3.3.1.Thiết lập mối liên hệ giữa các năng lực
      	Đề án đào tạo thường bao gồm hai loại năng lực là năng lực chung và năng lực riêng, vì vậy, cần phải thiết lập mối liên hệ giữa hai loại năng lực đó nhằm chú trọng đến các nhiệm vụ giảng dạy cũng như sự cần thiết phải tránh sự dư thừa hay chồng chéo cũng như sự phức tạp trong tích hợp nội dung học tập. Việc thiết lập mối liên hệ nói trên cũng là một chỉ số về khả năng tăng cường và sử dụng các kinh nghiệm thu được từ các tình huống học tập khác.
      	Các nhà thiết kế chương trình đào tạo có thể sử dụng nhiều công cụ nhằm thiết lập và chỉ ra mối liên  hệ giữa các năng lực. Những công cụ này cung cấp một cái nhìn tổng thể về đề án đào tạo và góp phần đánh giá tính lô gic của nó ở giai đoạn sau. Ví dụ, bảng ma trận các năng lực mà một mô hình sẽ được giới thiệu ở phần phụ lục.
3.3.2. Nội dung đào tạo
        	Thiết kế nội dung đào tạo cho phép đánh giá tính khả thi của đề án đào tạo. Nhiệm vụ của giai đoạn này là xác định cơ cấu của chương trình đào tạo gần với năng lực, tùy theo khuôn khổ thời gian dành cho đào tạo.
          Cũng chính trong giai đoạn này pahri dự trù thời gian đào tạo cho mỗi năng lực nêu trong đề án. Khi ấn định thời gian cần xem xét mối liên hệ giữa năng lực và mức độ phức tạp của nội dung học tập gắn liền với nó. Vì vậy, đây là một cách tiếp cận hệ thống nhằm đảm bảo thời gian đào tạo đã định là thực tế và vừa đủ, đồng thời đạt được sự tiết kiệm trong học tập.
         Để xác định thời gian đào tạo một cách hiện thực, khi xây dựng nội dung đào tạo nên dự tính các phương thức học tập có thể áp dụng (lý thuyết, thực hành, tại xưởng, trong phòng thí nghiệm, thực tập, vừa học vừa làm…)
3.3.3. Tạo sự hài hòa cho các chương trình đào tạo và triển khai liên thông
       	Tạo ra sự hài hòa giữa các chương trình đào tạo và sự liên thông giữa các cấp độ đào tạo là vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo tính hiệu quả chung của hệ thống và tránh được việc xây dựng các chương trình đào tạo không cho phép người học được tiếp tục học ở cấp cao hơn. Việc làm này cũng tạo thuận lợi cho những người đang trong quá trình đào tạo và cho việc thực hiện chính sách đào tạo thường xuyên.
       	Trên tinh thần này, phải bổ sung nội dung đào tạo bằng cách xem xét khả năng tạo sự hài hòa với các chương trình đã có và xác định những liên thông có thể thiết lập, nhằm tạo thuận lợi cho người học tiếp tục học lên bậc đại học.
3.4.Hợp thức hóa năng lực và đề án đào tạo
      	Hợp thức hóa các năng lực và đề án đào tạo là công việc hoàn thành của quá trình xây dựng đề án đào tạo, nhằm khẳng định tính thích đáng của các năng lực đã đề xuất cũng như tính hệ thống và tính khả thi của đề án đào tạo.
      	Để khẳng định tính thích đáng, tính hệ thống và tính khả thi của đề án đào tạo, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nghề và những người đang công tác trong bối cảnh đào tạo gắn với nghề đó. Tốt nhất là được sự đồng thuận của đại diện nhà tuyển dụng, giới lao động thuộc lĩnh vực đang nghiên cứu (một số người đã tham gia phân tích thực trạng công việc, lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội, công đoàn) và đại diện của các cơ sở giảng dạy (hiệu trưởng, chuyên gia sư phạm, giáo viên…) cũng có thể tham gia đánh giá.
      	Những đối tượng vửa nêu ở trên, là những người thích hợp nhất, có thể đánh giá tính thích đáng và chất lượng của đề án đào tạo. Cần tổ chức các buổi gặp gỡ họ tại một địa điểm để trao đổi quan điểm và củng cố các dự định. Lợi ích của những cuộc gặp như thế là không bỏ sót bất kỳ một mối quan tâm nào của thị trường lao dộng cũng như ngành giáo dục. Đây cũng là cơ hội tốt để thống nhất về khả năng đào tạo và các đối tác có thể tham gia.
       	Nói một cách chính xác, tính thực tiễn của đề án đào tạo chính là mức độ phù hợp giữa năng lực đã xác định và nhu cầu đào tạo về mặt chât lượng gắn với một nghề. Đánh giá tính thực tiễn của đề án sẽ cho phép kiểm tra toàn bộ những nhu cầu đào tạo quan trọng đã được xem xét hay chưa.
        	Tính lô gic nhất quán của đề án tạo được kiểm chứng qua khả năng kết nối giữa các thành tố của nó. Để dảm bảo tính chất này cần áp dụng phương pháp tiếp cận theo chương trình và coi trọng các định hướng của Nhà nước, mục tiêu của các bộ, ngành trong giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (xem phần 1 nhan đề Định hướng, chính sách và cơ cấu của Chính phủ).
        	Tính khả thi của đề án đào tạo chính là tính thực hiện của nó ở góc độ sư phạm, tài chính và tổ chức. Tính chất này được xác định qua xem xét cơ cấu các năng lực, số giờ học dự kiến và những nguồn lực cần thiết. Vì vậy, việc xin ý kiến công nhận đề án đào tạo cho phép xác định những kịch bản khác nhau đồng thời chỉ ra các điều kiện thực hiện, bản chất của dịch vụ đào tạo sẽ cung cấp cũng như chi phí dự tính.
        	Đánh giá tính thực tiễn của đề án đào tạo thường được giao cho những chuyên gia đại diện cho thị trường lao động, còn các chuyên gia giáo dục thì được hỏi ý kiến tư vấn về tính lô gic và tính khả thi của nó.
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Mục tiêu của quá trình phát triển các chương trình đào tạo trong giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trước hết là thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp, có nghĩa là giúp người học tiếp nhận được những năng lực cần thiết để hành nghề theo tiêu chí do thị trường lao động quy định. Nhằm đạt mục tiêu đó, việc thiết kế chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề dựa vào nội dung của đề án đào tạo đã được xây dựng ở giai đoạn trước, với các năng lực và mục tiêu mong muốn. Giống như khi thiết kế đề án đào tạo, những người chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo phải là những chuyên gia giáo dục, hoặc chuyên gia về thị trường lao động liên quan đến nghề đang hướng dẫn. Chương trình đào tạo sẽ xác địng từng năng lực nêu trong đề án đào tạo được công nhận, biến nó thành mục tiêu đào tạo kèm theo chỉ số đánh giá mức độ làm chủ năng lực, thường được gọi là "tiêu chí thể hiện năng lực". 
4.1 Mục tiêu đào tạo
 Mục tiêu đào tạo miêu tả chính xác mục đích hoàn thành của chương trình đào tạo, có nghĩa là những năng lực cần phải làm chủ trong cách tiếp cận theo năng lực, mục tiêu đào tại không thể hiện thành nội dung môn học, mà là kết quả thu được sau khi học, có nghĩa là những năng lực đòi hỏi khi bước vào thị trường lao động. Vì vậy, mục tiêu đào tạo chính là những gì người ta yêu cầu người học thể hiện sau khi hoàn thành khoá đào tạo. Mục tiêu đào tạo miêu tả các năng lực và chỉ rõ mức độ hiệu quả cần đạt nhằm đáp ứng đòi hỏi của môi trường lao động. Hơn nữa, mục tiêu được xác định trên cơ sở xem xét bối cảnh thực hiện chương trình đào tạo. 
4.1.1.Thể hiện các năng lực trong mục tiêu đào tạo 
Nói chung một mục tiêu được thể hiện dưới hai hình thức. Mục tiêu có thể minh hoạ quá trình thực hiện năng lực hoặc miêu tả những thành tố chính của quá trình. Một mục tiêu được xác định dưới hình thức một quá trình thực hành
4.1.2.Cụ thể hóa vai trò của các mục tiêu
        Nhằm nắm vững mức độ và giới hạn của năng lực, cũng có thể cụ thể hóa phạm vi những mục tiêu đề ra. Như vậy, đối với nag lực “sửa chữa động cơ đốt trong”, có thể cụ thế hóa về loại động cơ và đặc tính chính của chúng. Ví dụ, có thể loại trừ động cơ diesel hoặc ngược lại nói rõ là loại động cơ này cũng thuộc năng lực cần đạt. Cũng theo cách đó, có thể nêu rõ năng lực gồm cả mối quan hệ với khách hàng. Toàn bộ những chi tiết cụ thể như trên giúp phân định rõ ràng giới hạn của năng lực cần đạt và vai trò của mục tiêu, cho phép người thiết kế chương trình đào tạo có những quyết định rõ ràng về tổ chức đào tạo (cơ cấu, thời hạn đào tạo) và những vấn đề khác.
4.2. Chỉ số làm chủ năng lực
         Đánh giá mức độ tiếp thu năng lực khi khóa đào tạo hoàn thành là vấn đề chủ yếu. Vì vậy, mục tiêu đào tạo phải kèm theo các chỉ số đánh giá mức độ làm chủ năng lực. Nói chung, những chỉ số này làm rõ những điều kiện đánh giá năng lực và các tiêu chí liên quan đến hiệu quả mong muốn.
4.2.1. Những điều kiện đánh giá năng lực
         Những điều kiện đánh giá năng lực cho phép cụ thể hóa bối cảnh, trong đó người được đào tạo ở vị trí nào, vào thời điểm người đó thể hiện sự làm chủ năng lực của mình. Những điều kiện đó cung cấp thông tin về nhiều phương diện như công cụ và thiết bị máy móc sẵn có, nguồn tài liệu tham khảo được phép, tình hình nghề nghiệp và những định hướng cần theo…
         Những điều kiện đánh giá năng lực phản ánh tốt nhất sự thực hành năng lực đó khi bước vào thị trường lao động; nó cũng giúp khẳng định rằng mọi người học tốt nghiệp đều có khả năng thực hành năng lực trong tình huống công việc thực tế. Ví dụ, những điều kiện đánh giá năng lực “sửa chữa động cơ đốt trong có thể gồm những nội dung cụ thể sau:
             Làm việc độc lập
             Sửa những loại động cơ thường dùng
             Dùng các công cụ phù hợp, các thiết bị đặc biệt trong danh mục các tài kỹ thuật được sử dụng để sữa chữa động cơ.
4.2.2.Tiêu chí thể hiện năng lực
          Những tiêu chí thể hiện năng lực gắn liền với mục tiêu đào tạo nhằm đánh giá mức độ làm chủ năng lực, cho phép xác định những yêu cầu giống như yêu cầu về thực hành năng lục khi bước vào thị trường lao động, do đó đảm bảo được chất lượng của các văn bằng cấp phát.
          Trong phương pháp tiếp cận năng lực, phương pháp đánh giá theo tiêu chí được ưu tiên hàng đầu. Như vậy, sự làm chủ năng lực sẽ được đánh giá theo  hiện năng lực được xây dựng từ trước, mà tất cả mọi người đều biết. Mức độ thể hiện năng lực của mỗi người học được đánh giá theo những tiêu chí nêu trong chương trình đào tạo. Vì vậy, không có bất kỳ sự so sánh nào giữa mức độ thể hiện năng lực của một cá nhân với mức độ thể hiện năng lực của một nhóm, như phương thức đánh giá theo chuẩn.
          Do năng lực là một tập hợp kiến thức và kỹ năng nên nếu chỉ đo kiến thức, thì sẽ không đủ để đánh giá mức độ làm chủ của người học. Vì vậy, cần đánh giá công tác thực hành, có nghĩa là đặt người học vào một tình huống công việc mô phỏng hay thực tế bằng cách tổ chức kỳ thi đòi hỏi huy động toàn bộ kiến thức, kỹ năng và hành vi vốn là những thành tố của năng lực. Ví dụ, nếu chỉ tổ chức duy nhất môn thi lý thuyết sửa chữa động cơ thôi, thì sẽ không đủ đảm bảo để đánh giá năng lực “sửa chữa động cơ đốt trong”. Trên thực tế cần phải đặt người học cần đánh giá vào trong tình huống công việc thực sự.
          Do đó, các tiêu chí đánh giá thể hiện năng lực đòi hỏi nêu ra những yêu cầu cụ thể, quy định những mặt nào có thể quan sát trực tiếp và đo lường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đánh giá năng lực chỉ giới hạn ở việc kiểm tra chất lượng của một sản phẩm. Các tiêu chí đánh giá kỹ năng có thể liên quan đến các quá trình cũng như các hoạt động tư duy. Ví dụ, năng lực “phân tích các mạch điện” là một quá trình tư duy và không nhằm mục đích sản xuất ra một loại vật chất. Vì vậy, các tiêu chí đánh giá biểu hiện năng lực thường gần với một năng lực, mặc dù có thể quan sát đo lường, liên quan đến những mặt khác với một sản phẩm cụ thể. Ví dụ,  có thể là sự chính xác trong tính toán, sự sắc sảo trong nhận xét, sự chính xác trong việc định vị các thành tốt trên bản vẽ và sơ đồ.
4.3.Xác định cơ cấu chương trình đào tạo
     Giai đoạn cuối của quá trình xây dựng chương trình đào tạo là xác định mối liên hệ giữa các mục tiêu đào tạo, nhằm giúp cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy đảm bảo tính lô gic trong đào tạo và tạo thuận lợi cho sự tích hợp kiến thức. Mối liên hệ giữa các mục tiêu đào tạo cũng giúp xác định cơ cấu của chương trình đào tạo có chú trọng đến những yếu tố tổ chức khác như thời gian đào tạo, bản chất mức độ phức tạp của nội dung học tập và địa điểm đào tạo.
      Việc tổ chức chương trình đào tạo dựa vào một số công cụ cho phép kết nối các năng lực cũng như đảm bảo tính lô gic giữa năng lực và mục tiêu học tập. Những công cụ như bảng ma trận các năng lực và biểu đồ tổ chức rõ ràng dùng để thiết lập mối liên hệ giữa các yếu tố trên.
        Về hình thức, một chương trình đào tạo xây dựng theo mục tiêu năng lực thường gồm các phần sau:
        Tên gọi chương trình, mã chương trình, văn bằng công nhận trình độ;
        Điều kiện được tiếp nhận vào chương trình đào tạo (điều kiện đầu vào –BT);
        Giới thiệu chung về nghề;
        Mục tiêu của GDTK&DN;
        Danh sách các năng lực mà chương trình đào tạo cung cấp;
        Mục đích và chuẩn cho từng năng lực.
         Như vậy quá trình biên soạn chương trình đào tạo được hoàn chỉnh với sự miêu tả tương đối chi tiết như trên, đặt chương trình đó vào lĩnh vực đào tạo của nó và trong tổng thể những chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề khác. Những thông tin này trên thực tế là nội dung bản kế hoạch của Bộ chủ quản dùng làm cơ sở tham chiếu chính thức cho các trường khi triển khai đào tạo tại cơ sở của mình (xem phần 4 nhan đề Triển khai đào tạo tại cơ sở); Nhưng trước khi thực hiện chương trình, cần biên soạn những tài liệu hỗ trợ giảng dạy.
         Tóm tắt
         Việc biên soạn chương trình đào tạo dựa vào nội dung của đề án đào tạo, đã được phê duyệt ở giai đoạn trước, có nghĩa là dựa vào năng lực và những mục tiêu cần đạt. Như vậy, các năng lực được nêu ra dưới hình thức mục tiêu đào tạo. Mục tiêu đào tạo thường kèm theo các chỉ số làm chủ năng lực. Các chỉ số này có chức năng cụ thể hóa các tiêu chí thể hiện năng lực liên quan đến kết quả mong muốn cũng như những điều kiện đánh giá năng lực. Theo cách thể hiện đó, mục tiêu đào tạo xác định những kết quả mong đợi sau khi hoàn thành quá trình đào tạo, chứ không phải là những nội dung học tập cần thiết nhằm đảm bảo làm chủ năng lực. Đánh giá theo tiêu chí, được ưu tiên sử dụng trong phương pháp tiếp cận năng lực, nhằm đánh giá sự làm chủ năng lực của mỗi người học khi kết thúc đào tạo, chú trọng đến các tiêu chí biểu hiện năng lực của chương trình đào tạo. Vì vậy, hình thức đánh giá này khác một cách cơ bản với chương trình đánh giá theo chuẩn, thường được sử dụng trong ngành giáo dục, mà mục tiêu là xác định thành tích của một cá nhân so với thành tích của một nhóm.
        Xác định cơ cấu của chương trình đào tạo chính là thiết lập mối liên hệ giữa các mục tiêu đào tạo nhằm giúp các cơ sở giảng dạy lập kế hoạch tổ chức dạy/học đảm bảo tính hệ thống của chương trình đào tạo và tích hợp kiến thức. Có thể minh họa mối liên hệ này bằng các công cụ như bảng ma trận năng lục, biểu đồ tổ chức…

TÁM BƯỚC XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỐI ƯU
Mọi chuyên gia nhân sự dều nhận ra giá trị và lợi ích của đào tạo nguồn nhân lực. Khi được thực hiện đúng cách ,đào tạo có thể làm cho hiệu suất công việc cao hơn, tăng doanh thu và lợi nhuận trong khi giảm chi phí,lãng phí.Đào tạo hiệu quả có thể giúp tăng sự tuân thử các quy định,sự haì lòng của nhân viên và mức độ cam kết.
Tuy nhiên, tạo ra tạo ra hiệu quả đào tạo không dễ dàng. Một số sai lầm phổ biến có thể kể đến như:
Thứ nhất, đào tạo không không hỗ trơ cho chiến lược kinh doanh của tổ chức. Mục tiêu cuối cùng của hoạt động đào tạo là gia tăng năng suất lao động và sự hài lòng của khách hàng.vì vậy,chương trình đào tạo cần dựa trên ba nhu cầu chính,đó là: nhu cầu của tổ chức (chiến lược kinh doanh), nhu cầu nhân sự và nhu cầu công việc.
Thứ hai,  đào tạo chỉ dựa trên ý kiến nhân viên. Các khảo sát mong muốn của đội ngũ là điều quan trọng, song điều đó không phải là yếu tố quyết định.Nhân viên thường có xu hướng chỉ học những gì họ thích chứ chứ không học nhưng gì họ yếu.Bộ phận đào tạo cần tỉnh táo trong việc sếp xếp chương trình nâng cao năng lực đội ngũ , phát huy ưu điểm và cải thiện các yếu kém trong năng lực của nhân.
Thứ ba, đào tạo theo chuẩn từ điển năng lực. Trái ngược với sai lầm trên, cách đào tạo này mang tính áp đặt và không linh hoạt.nhân sự khi đó vừa không hứng thú học tập ,nội dung đào tạo lại thiếu tính ứng dụng trong thực tiễn.
Tóm lại , yếu tố quan trọng nhất khi xây dựng chương trình đào tạo là xác định những yếu kém trong năng lực thông qua đánh giá nhân sự để lên ý tưởng các chương trình chi tiết, phù hợp với yêu cầu tổ chức, yêu cầu nhân sự và yêu cầu công việc.Câu hỏi đặt ra lúc này là, làm thế nào để tạo ra một tài liệu đào tạo lực lượng lao động hiệu quả?
Dưới đây là tám bước để giúp bạn lập kế hoạch đa tạo hiệu quả hơn.
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Bước 1: Đánh giá nhu cầu đào tạo
Trước khi bất cứ ai vội vã xây dựng chương trình và tiến bộ đào tạo, đánh giá tình hình là một bước quan trong. Đánh giá nhu cầu đào tạo cơ bản là một quá trình bốn bước. Những bước đó là:
· Xác dịnh mục tiêu kinh doanh rõ ràng mà đào tạo hỗ trợ
· Xác định các nhiệm vụ công nhân cần thực hiện để công ty có thể đạt được yêu cầu đó
· Xác định các hoạt động đào tạo sẽ giúp người lao động học cách thực hiện các nhiệm vụ
· Xác định đặc điểm học tập của người lao động sẽ giúp việc đào tạo hiệu quả hơn
Bước 2: Xác định nguyên tắc học tập
Mỗi đối tượng đào tạo có những  đặc điểm riêng cần chú ý. Đối với đội ngũ nhân sự trong công ty, họ dều là người đã trưởng thành.Họ có khả năng tự định hướng mục tiêu , mong muốn gắn kết với thực tiễn công việc, nội dung đào tạo ý nghĩa và cần cảm thấy được tôn trọng.Bạn có thể nguyên tắc này liên quan đến các đặc điểm cảu người học mà đã xác định trong quá trình đánh gái nhu cầu đào tạo.
Bước 3: Phát triển mục tiêu học tập
Trước khi bạn bắt đầu tạo bất kỳ đào tạo nào, điều quan trọng là bạn phải tạo một danh sách mục mục tiêu học tập.
Mục tiêu học tập là một danh sách những người học có thể làm sau khi đào tạo hoàn thành.Một khi bạn đã tạo ra các mục tiêu học tập của mình, hãy xây dựng nội dung tập trung vào các mục tiêu đó. Ngoài ra , bất kỳ nội dung kiểm tra,đánh giá nào với người học  cũng nên hướng tới mục tiêu này.Đặc biệt, mục tiêu học tập thể hiện rõ sau khi đào tạo, học viên có đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không.
Mục tiêu chia thành 3 nhóm:
Kỹ năng hoặc thái độ  (Knowlegde,skills,attitudes).
Khi bạn viết một mục tiêu, nó phải có năm đặc điểm theo nguyên tắc SMART.Mục tiêu phải cụ thể , có nghĩa là nó được nếu rất rõ ràng và ý nghĩa của nó rõ ràng như nhau đối với mọi người. Nó nên được đo lường , có nghĩa là tất cả mọi người có thể đồng ý nếu người học có thảo mãn nó hay không. Nó nên có thể đạt được,có nghĩa là người học thực sự có cơ hội để đáp ứng nó. Nó nên liên quan, Có nghĩa là nó là rất quan trọng với công việc của công nhân. Và nó nên được giới hạn thời gian, có nghãi là nó sẽ rõ ràng khi người học phải có thể đáp ứng mục tiêu (thông thường, sau khi đào tạo).
Bước 4: Xây dựng nội dung đào tạo
Xây dựng nội dung đào tạo giống như lên kế hoạch cho bữa tiệc tối, đưa ra thực đơn và viết công thức nấu ăn.Nó là kế hoạch trước khi bạn thực hiện giai đoạn đào tạo.
Trong khi bạn đang thiết kế nội dung, hãy ghi nhớ những điểm sau:
· Hãy nhớ rằng nó rất quan trọng trươc khi bạn bước vào bước tiếp theo (phát triển)
· Luôn tập trung chủ yếu vào nhu cầu học tập của nhân viên bạn
· Chỉ tạo nội dung đào tạo và đánh giá liên quan trực tiếp đến mục tiêu học tập của bạn
· Ghi nhớ nguyên tắc học tập của người học
· Bao gồm nhiều hoạt động thực hành hoặc quy mô thức tế: mọi người học bằng cách thực hiện
· Lấy  nhân sự sự làm trung tâm  thay vì huấn luyện viên
· Làm mọi thứ có thể để cho nhân viên nói chuyện và tương tác với huấn luyện viên và với nhau trong quá trình đào tạo
· Hãy chắc chắn rằng có rất nhiều cơ hội để phản hồi trong quá trình đào tạo
· Cố gắng thu hút nhân viên của bạn trong thời gian đào tạo bằng nhiều giác quan
Bước 5: Phát triển nội dung đào tạo 
Khi bạn đã thiết kế nội dung đào tạo của mình, bây giờ ,hãy dành thời gian để xắn tay áo lên và bắt đầu phát triển chúng. Nó giống nhu bạn đã viết một công thức nấu ăn và sẵn sàng để nấu bữa ăn.
Bạn có thể tạo ra nhiều tài liệu đào tạo bằng nhiều công cụ khác nhau trong bước này như word,excel, powerpoint, các công cụ E-learning, các bài tập thực hành.
Trong phát triển nội dung đào tạo , hãy luôn ghi nhớ hai mối quan tâm chính:(1) những điều sẽ giúp nhân viên của bạn học tập hiệu quả nhất và(2) mục tiêu học tập.
Bước 6: Thực hiện đào tạo 
Nếu thiết kế giống như viết công thức, và phát triển cũng giống như nấu bữa ăn, thì giai đoạn này là đặt bàn, rung chuông ăn tối và thức ăn.
Điều này  có vẽ hiển nhiên, nhưng một trong những điều quan trọng nhất mà bạn sẽ phải làm trong giai đoạn này là thông báo cho các nhân viên sẽ tham gia khóa đào tạo.Việc thông báo càng sớm càng tốt, giúp họ nhiều thời gian để họ có thể sắp xếp công việc và hoàn thành mọi và mọi chuẩn bị trước khi đào tạo cần thiết .Khi đào tạo thực tế, có thể thực hiện dưới nhiều hình thức.
Một hệ thống quản lý học tập (LMS) có thể đóng một vai trò giúp bạn trong bước này. LMS là một ứng dụng phân phần mềm được sử dụng để phân công, phân phối và báo cáo đào tạo.
Bước 7: Đánh giá đào tạo
Nếu mục tiêu của bạn đào tạo hiệu quả làm thay đổi hành vi nhân viên trong công việc,và điều này Nên là mục tiêu của bạn, thì bạn cần phải đánh giá hoạt động đào tạo. Cách phổ biến để làm diều này là sử dụng Bốn cấp độ đánh giá của Kikpatrick:
· Phản ứng của nhân viên
· Nhân viên học tập
· Hành vi của nhân viên trong công việc sau đào tạo
· Kết quả kinh doanh có thể định hướng được
Bước 8: Tinh chỉnh, mở rộng và lặp lại
Bạn có thể quay lại các phần khác nhau của quy trình 8 bước này trong tương lai vì  một số lý do. Như đã đề cập ở trên, một là nếu việc đào tạo của bạn tỏ ra không hiệu quả ở bất kì cấp độ nào trong bốn cấp độ. Nhưng bạn c1o thể phải làm lại nếu bạn có nhân viên mới hoặc nếu quy trình làm việc thay đổi.
Nhưng điều đó không có lý do cho sự hoảng loạn. Bây giờ bạn đã biết phương pháp, chỉ cần làm việc theo cách của bạn thông qua.Nếu bạn thắc mắc một số lỗi trong lần đầu tiên,có thể bạn đã đánh giá sai nhu cầu học tập của nhân viên ,đã xác định sai mục tiêu học tập, cung cấp quá nhiều thông tin trong quá trình đào tạo, đưa quá ít thông tin trợ giúp  cộng việc hoặc tổ chức khóa đào tạo do giáo viên hướng dẫn chgi phối. Hãy điều chỉnh lại và làm điều đó tốt hơn vào lần sau.
Nếu bạn làm theo tám bước được liệt kê ở trên, bạn sẽ thấy rằng các chương trình đào tạo của bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều , dẫn đến ROI đào tạo tăng lên, nhân viên hạnh phúc hơn và được các mục tiêu kinh doanh chính.Bạn cũng sẽ thấy rằng đôi khi đào tạo không phải là giải quyết duy nhất.


Lịch trình đào tạo CĐ nghề nghệp: Kỹ thuật Điện – Điện tử
Lịch trình đào tạo
thời gian đào tạo trong mỗi năm học:1768 h

Nghề: công nghệ ô tô - Kỹ thuật xe tải

	Lý thuyết
	

	hợp phần lý thuyết liên ngành
	năm nhất
	năm 2
	năm 3
	năm 4
	Tổng cộng:

	1. Môn bắt buộc*:
	
	
	
	
	

	Kinh tế học và Xã hội học:
	50 h
	50 h
	50 h
	40 h
	190 h

	Chính trị:
	30 h
	30 h
	30 h
	0 h
	90 h

	Giờ học bắt buộc:
	80 h
	80 h
	80 h
	40 h
	280 h

	2. Môn học tự chọn**:
	
	
	
	
	

	tiếng Đức****:
	120 h
	120 h
	120 h
	60 h
	420 h

	Giờ tự chọn:
	120 h
	120 h
	120 h
	60 h
	420 h

	hợp phần lý thuyết liên ngành - tổng cộng:
	200 h
	200 h
	200 h
	100 h
	700 h

	hợp phần lý thuyết chuyên ngành
	năm nhất
	năm 2
	năm 3
	năm 4
	Tổng cộng:

	Học phần 1
	80 h
	
	
	
	80 h

	Học phần 2
	100 h
	
	
	
	100 h

	Học phần 3
	100 h
	
	
	
	100 h

	Học phần 4
	40 h
	
	
	
	40 h

	Học phần 5
	
	60 h
	
	
	60 h

	Học phần 6
	
	80 h
	
	
	80 h

	Học phần 7
	
	60 h
	
	
	60 h

	Học phần 8
	
	80 h
	
	
	80 h

	Học phần 9
	
	
	80 h
	
	80 h

	Học phần 10
	
	
	80 h
	
	80 h

	Học phần 11 N
	
	
	80 h
	
	80 h

	Học phần 12 N
	
	
	40 h
	
	40 h

	Học phần 13 N
	
	
	
	80 h
	80 h

	Học phần 14 N
	
	
	
	60 h
	60 h

	hợp phần lý thuyết chuyên ngành - Tổng
cộng
	
320 h
	
280 h
	
280 h
	
140 h
	
1020 h

	Theorie gesamt lý thuyết tổng cộng:
	520 h
	480 h
	480 h
	240 h
	1720 h

	Hợp phần đào tạo nghệ thực tế
	năm nhất
	năm 2
	năm 3
	năm 4
	Tổng cộng:

	giảng dạy nghề thực tế ***:
	1168 h
	1128 h
	1048 h
	524 h
	3868 h

	thực tập bổ sung:
	80 h
	160 h
	240 h
	120 h
	600 h

	đào tạo nghề thực tế - Tổng cộng:
	1248 h
	1288 h
	1288 h
	644 h
	4468 h


Số giờ tổng cộng:	

Chú thích:
* Môn kinh tế học và xã hội học được giảng dạy có nội dung tương tự như của Viêt Nam.
Đó là những môn thi.
** Nội dung của môn tự chọn có thể được bố trí tự do làm sao phù hợp không gian đào tạo trong năm học
*** Những giờ học nghề thực tế bố trí theo giá trị tham khảo. học viên phải tốt nghiệp thời gian đào tạo trong vòng 42 tháng. Trường hợp ngoại lề được điều chỉnh theo quy định.
**** Môn tiếng Đức là một bộ phận cơ bản của chương trình đào tạo. Đạt được trình độ tiếng A2/ B1 thì sinh viên nghề sẽ tăng độ hiểu biết chuyên môn theo chuẩn Đức cũng như có nhiều cơ hội nghề nghiệp trên thị trường lao động tại Đức và châu Âu.



3.1.2. Tính chất và phạm vi ứng dụng
Phát triển CTĐT là một trong những vấn đề phức tạp của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong giáo dục nghề nghiệp
[image: ]
3.1.3. Nhận xét
3.2. Phát triển chương trình đào tạo theo năng lực
3.2.1. Mô tả chương trình
Một chương trình  hiệu quả được xây dựng bằng một quy trình rõ ràng từng bước, có hệ thống. Các chương đào tạo có hệ thống thường đáp ứng các mục tiêu ban đầu và kỳ vọng của người tham gia. Đào tạo và phát triển đóng một vai trò quan trọng trong mọi tổ chức nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế đang có sự chuyển biến nhanh chóng.
3.2.1.1. Chương trình khung
3.2.1.2. Kế hoạch giảng dạy
3.2.1.3. Chương trình chi tiết
3.2.2. Đánh giá về chương trình
3.3. Thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Khảo sát thực nghiệm
3.3.2. Định hướng đánh giá và đề xuất biện pháp
3.3.3. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.3.4. Biện pháp xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực
3.3.5. Thực nghiệm sư phạm cho các biện pháp đã xây dựng
3.3.5.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm
3.3.5.2. Kết quả thực nghiệm
Kết luận chương 3
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